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CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ADCOM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - tự do - hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày … tháng….. năm 2021 

DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH 

ĐỊA ĐIỂM: XÃ XUÂN TRÚC – HUYỆN ÂN THI, 

XÃ HỒNG TIẾN – HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHẦN I - THUYẾT MINH 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Giới thiệu dự án: 

- Dự án Khu công nghiệp sạch nằm khoan phạm vi khu đất thuộc địa phận xã Xuân 

Trúc, huyện Ân Thi và một phần xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Vị trí công trình 

đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, và Mặt bằng khảo sát của nhà thầu 

1.2. Các căn cứ pháp lý và kỹ thuật: 

- Hợp đồng số: ……………/2021/HĐTV/VTK HY- ADCOM 

- Phương án khảo sát chủ đầu tư phê duyệt 

- Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014); 

- Luật Đấu thầu (Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013); 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng (Luật số 

38/2009/QH12); 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

- Thông tư số 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định 

và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về 

chất lượng công trình ngày 6/4/2011 của Bộ xây dựng; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi 

tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/03/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng 

dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; 

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các quy 

chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu và đặc điểm dự án: 

 Phạm vi nghiên cứu: 
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- Công tác khảo sát địa chất được thực hiện trong phạm vi khu đất xây dựng: 

Địa điểm: xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu 

-  Sơ đồ bố trí mạng lưới các lỗ khoan khảo sát do Chủ đầu tư quyết định và được thể 

hiện trong Phụ lục sơ đồ mặt bằng các lỗ khoan khảo sát 

1.4. Tổ chức thực hiện: 

Bên giao thầu : Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp VTK 

Hưng Yên 

Bên nhận thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng ADCOM 

+ Công tác khoan khảo sát địa chất công trình được thực hiện từ ngày 08/10/2021 đến 

ngày 26/10/2021 

+ Thực hiện công tác khoan khảo sát ĐCCT hiện trường gồm 02 tổ khoan do nhóm 

trưởng Dương Đức Lịch phụ trách dưới sự chỉ đạo của Chủ trì khảo sát Dương Đức 

Chiện 

+ Thí nghiệm trong phòng: Phòng thí nghiệm Las-xd 604 và Las-xd595 - Trung tâm 

thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Delta. Ngoài ra, do khối lượng mẫu thí nghiệm lớn, 

Phòng Lasxd595 kết hợp sử dụng thiết bị thí nghiệm ở các Phòng thí nghiệm cơ học đất 

khác cùng thực hiện các thí nghiệm nén ba trục, nén cố kết... cho kịp tiến độ gói thầu 

1.5. Các quy trình và hướng dẫn kỹ thuật: 

Tuân thủ theo khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án với các quy trình, quy phạm chủ 

yếu như sau: 

Bảng 1: Tiêu chuẩn, quy trình áp dụng  

TT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 
I. Khảo sát hiện trường 

1 Tiêu chuẩn khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:  2012 

2 
Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 
mẫu 

TCVN 2683 : 2012 

3 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN10304 : 2014 
II. Thí nghiệm hiện trường 

1 
Đất xây dựng  - Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí 
nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 

TCVN 9351: 2012 

III. Thí nghiệm trong phòng 
   

2 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4195 : 2012 

3 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4196 : 2012 

4 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới 
hạn dẻo trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4197 : 2012 

5 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định thành phần hạt trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 4198 : 2014 
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TT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

6 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống cắt trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 4199 : 1995 

7 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 4200 : 2012 

8 
Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4202 :  2012 

9 
Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và 
nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm 

TCVN 8721:2012 

10 
Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong 
PTN 

TCVN 8724:2012 

11 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU và CU TCVN8868: 2011 
12 Thí nghiệm nén cố kết (Cv) TCVN4200: 2012 
13 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 

1.6. Mục đích, nội dung và phương pháp tiến hành: 

1.6.1. Mục đích:  

Với mục đích cung cấp số liệu phục vụ công tác thiết kế và lập dự toán công trình. 

1.6.2. Nội dung:  

Công tác tác khảo sát địa chất công trình bao gồm các nội dung:  

- Công tác xác định vị trí lỗ khoan. 

- Công tác khoan khảo sát. 

- Công tác lấy mẫu. 

- Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. 

- Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng. 

- Công tác chỉnh lý thống kê số liệu và lập báo cáo. 

1.6.3. Phương pháp tiến hành:  

1.6.3.1. Công tác xác định vị trí lỗ khoan: 

Vị trí, cao độ lỗ khoan được thể hiện trên “Mặt bằng vị trí lỗ khoan”, xác định ngoài 

hiện trường trên cơ sở hệ tọa của công tác khảo sát địa hình. Tổng  số lỗ khoan yêu cầu 

thực hiện là 18 lỗ khoan. Vị trí, cao độ các lỗ khoan được thống kê trong bảng 2.  

Bảng 2: Vị trí và cao độ các lỗ khoan 

STT 
Tên lỗ 
khoan 

Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 
Cao độ 

(m) 
Ghi chú 

1  LK1 2304160.7670 555788.2790 +2.05  
2  LK2 2304234.6460 556025.1750 +2.08  
3  LK3 2304345.6300 556247.1120 +2.45  
4  LK4 2304462.1410 556536.2850 +2.58  
5  LK5 2304587.4100 556847.1990 +1.96  
6  LK6 2303944.0430 555875.5520 +2.61  
7  LK7 2304026.6440 556080.6770 +1.90  
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STT 
Tên lỗ 
khoan 

Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 
Cao độ 

(m) 
Ghi chú 

8  LK8 2304241.8420 556615.0800 +1.97  
9  LK9 2304329.3520 556861.0310 +1.90  
10  LK10 2303664.1960 555927.7780 +2.77  
11  LK11 2303630.6430 555866.0890 +2.76  
12  LK12 2303617.2250 555974.7500 +2.78  
13  LK13 2303804.5290 556198.3700 +1.89  
14  LK14 2303910.8330 556422.1990 +2.70  
15  LK15 2303997.2400 556676.9300 +1.97  
16  LK16 2303601.1750 556282.3400 +2.07  
17  LK17 2303785.7420 556740.6750 +2.04  
18  LK18 2303922.9130 557032.8800 +2.09  

1.6.3.2. Công tác khoan: 

Mục đích: Xác định địa tầng, tìm tầng đặt móng cho công trình, lấy mẫu thí nghiệm 

trong phòng. 

Phương pháp khoan: Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa có sử dụng dung 

dịch sét và ống chống để giữ thành lỗ khoan. Trong quá trình khoan kết hợp lấy mẫu thí 

nghiệm và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). 

Thiết bị: Máy khoan XY-1. 

Khối lượng cụ thể xem bảng 3. 

1.6.3.3. Công tác lấy mẫu thí nghiệm: 

Mục đích: Xác định địa tầng, phục vụ công tác thí nghiệm trong phòng xác định các 

chỉ tiêu cơ lý của các lớp địa tầng; 

Phương pháp thực hiện: Công tác lấy mẫu đất được tiến hành trong quá trình khoan 

thăm dò và được thực hiện trong tất cả các lỗ khoan với khoảng cách trung bình 

2m/mẫu. Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, dừng khoan, thổi rửa sạch mùn lắng sau đó 

dùng ống lấy mẫu để lấy mẫu. 

+ Mẫu nguyên dạng: Sử dụng ống mẫu chẻ đôi (ống mẫu mở) có đường kính 

91mm để lấy mẫu đất loại sét có trạng thái từ dẻo mềm trở lên. 

+ Đối với các mẫu đất yếu: Sử dụng ống lấy mẫu thành mỏng, đường kính 76m, 

chiều dài L=600÷1000mm có nắp đậy hai đầu. 

+ Mẫu không nguyên dạng: lấy mẫu trong lõi khoan, lấy mẫu bằng ống mẫu chẻ đôi 

hoặc lấy mẫu trong ống xuyên tiêu chuẩn. 

+ Mẫu đá: lấy trong lõi khoan. 

- Yêu cầu kỹ thuật: Công tác lấy mẫu tuân thủ theo Tiêu chuẩn khoan thăm dò địa 
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chất công trình TCVN 9437:2012 và tiêu chuẩn TCVN 2683-2012. Các mẫu thí nghiệm 

sau khi lấy được bao gói, dán nhãn mẫu, bảo quản và vận chuyển cẩn thận về phòng thí 

nghiệm. 

Khối lượng chi tiết xem trong bảng 3. 

1.6.3.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn: 

Mục đích: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn dùng để đánh giá sức chịu tải của đất, độ 

chặt của đất rời và trạng thái của đất dính. 

Thí nghiệm SPT được thực hiện theo chỉ dẫn trong tiêu chuẩn TCVN 9351: 2012, 

được tiến hành trong lỗ khoan cống hộp, với khoảng cách 2 m/lần. Thí nghiệm được tiến 

hành xuyên sâu vào trong đất là 45 cm kể từ độ sâu bắt đầu thí nghiệm. Đếm và ghi số 

búa cần thiết để xuyên sâu vào đất theo từng đoạn dài 15.0 cm một đã được vạch trên cần 

khoan. Thí nghiệm được kết thúc sau khi đã ghi đủ số búa tương ứng với độ sâu xuyên 

được 45 cm (3 đoạn mỗi đoạn 15 cm), hoặc tổng số búa đóng trong hai đoạn cuối cùng đã 

lớn hơn 100 búa, hoặc số búa đã lớn hơn 50 búa cho bất kỳ đoạn 15 cm nào, hoặc hơn 10 

búa mà đầu mũi xuyên không cắm sâu được một đoạn nào trong đất. Giá trị “N30” được 

xác định cho hai hiệp đóng cuối cùng. Việc phân chia trạng thái đất theo kết quả SPT 

tham khảo (theo phần phụ lục E) TCVN 9351 : 2012 của Việt Nam. 

Đất rời (đất loại cát) Đất dính (đất loại sét) 

Giá trị N30 Độ chặt của cát Gía trị N30 Trạng thái đất 

< 4 Rất xốp < 2 Chảy 

4 - 10 Xốp 2 – 4 Dẻo chảy 

10 - 30 Chặt vừa 4 – 8 Dẻo mềm 

30 - 50 Chặt 8 – 15 Dẻo cứng 

> 50 Rất chặt 15 – 30 Nửa cứng 

  >30 Cứng 

Thiết bị: Sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. 

Khối lượng xem bảng 3, chi tiết xem trong hình trụ lỗ khoan. 

1.6.3.5. Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng: 
Các mẫu lấy trong lỗ khoan: Xác định các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

 Khối lượng xem bảng 4, chi tiết xem trong phụ lục kết quả thí nghiệm của các mẫu đất. 

1.6.3.6. Công tác chỉnh lý thống kê số liệu và lập báo cáo: 
Công tác chỉnh lý thống kê số liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Công tác lập báo cáo tuân thủ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
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1.7. Khối lượng thực hiện: 

1.7.1. Khối lượng khảo sát tại hiện trường 

Bảng 3: Khối lượng khảo sát tại hiện trường 

TT Tên lỗ khoan 
Chiều sâu khoan  Thí nghiệm SPT Mẫu lấy (mẫu) 

(m) lần U* CU* D* W* 
1 LK1 26 13 1 2 10  
2 LK2 26 13 7 2 4  
3 LK3 26 14 6 2 6  
4 LK4 26 13 7 2 5 1 
5 LK5 26 13 8 2 4  
6 LK6 26 13 6 2 5  
7 LK7 26 13 7 2 4  
8 LK8 26 13 7 1 5  
9 LK9 26 13 5 2 6  

10 LK10 50 26 4 2 20  
11 LK11 55.5 29 9 2 18 1 
12 LK12 58 30 10 2 18  
13 LK13 26 13 5 2 6  
14 LK14 26 14 5 2 7  
15 LK15 26 14 7 2 5  
16 LK16 26 13 6 2 5  
17 LK17 26 13 7 2 4  
18 LK18 26 13 7 2 5  

 
Tổng 553.5 283 114 35 137 2 

1.7.2. Khối lượng thí nghiệm trong phòng 

Bảng 4: Khối lượng mẫu thí nghiệm trong phòng 

STT Lỗ khoan 
Thí nghiệm trong phòng (mẫu) 

U D CU UU CV W 
1 LK1 2 2 0 0 0  
2 LK2 5 2 0 1 1  
3 LK3 5 3  1 1  
4 LK4 2 1 1  1 1 
5 LK5 5 2 1  1  
6 LK6 4 1  1 1  
7 LK7 5 1 0 0 0  
8 LK8 4 2   1  
9 LK9 4 1     
10 LK10 4 6 1  1  
11 LK11 9 7  1 1 1 
12 LK12 6 6 1  1  
13 LK13 3 3  2 2  
14 LK14 5 3 1  2  
15 LK15 4 1  1 1  
16 LK16 4 3 2  2  
17 LK17 3 2  1 1  
18 LK18 2 2 1  1  

Tổng 76 48 8 8 18 2 
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1.7.3. Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng  

 Đối với đất dính: 

- Cường độ chịu tải quy ước của đất nền Ro được tính theo công thức sau đây: 

 

Trong đó: 

- m: hệ số điều kiện làm việc của đất nền, lấy m =1. 

- A, B, D: các hệ số tra bảng, phụ thuộc góc ma sát trong . 

- b, h: chiều rộng móng và độ sâu đặt móng, quy ước bằng 1. 

- C: lực dính kết của đất. 

- Mođun tổng biến dạng E0 được tính theo công thức dưới đây: 

 

 

Trong đó: 

- e1 là hệ số rỗng ứng với cấp áp lực p1 

-   là hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang của từng loại đất khác nhau 

Đối với cát  = 0.80 Cát pha  = 0.74 
Đối với sét  = 0.40 Sét pha  = 0.62 

- a1-2 là hệ số nén được tính theo công thức sau: 

  

 
- e1 và e2 là hệ số rỗng tương ứng với cấp áp lực p1 và p2 

- mk - là hệ số chuyển đổi modul biến dạng trong phòng theo modul biến dạng theo 

- phương pháp nén tải trọng tĩnh. 

Đối với đất rời 

- Góc ma sát trong của cát:  = a+                (Theo TCVN 9351:2012) 

Trong đó: a là hệ số, lấy trong khoảng từ 15 đến 25 

- Modul biến dạng E, tính bằng (kG/cm2) 

E=a+c.(N30+6) 

Trong đó:  a là hệ số, a=0 khi N30<15, a=40 khi N30>15. 

   c là hệ số phụ thuộc vào loại đất 

Loại đất loại sét Cát mịn Cát vừa Cát to Cát lẫn sỏi sạn Sỏi sạn lẫn cát 

Hệ số c 3 3.5 4.5 7 10 12 

CDBhAbmR .)(  

2

21

1
21 /).(

1
cmkgmk

a

e
E 







12

21
21 pp

ee
a






30.12 N
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Theo Begeman thì đối với cát lẫn sạn sỏi: E= a+ 12(N-6) 

- Cường độ chịu tải qui ước của đất nền, tính bằng (kG/cm2) 

Tính theo TCXD 226 : 1999- Phụ lục G, E( Tính toán móng theo SPT) 

R = a x N30/10 

Trong đó: a là hệ số, a=1 đối với đất không bão hòa, a=2/3 đối với đất bão hòa 
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CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

2.1. Điều kiện địa hình địa mạo: 

 Khu vực xung quanh vị trí xây dựng dự án thuộc địa hình đồng bằng, bề mặt địa 

hình khá bằng phẳng và bị chia cắt bởi đường giao thông địa phương, ao hồ, kênh mương. 

Hiện tại địa hình luôn bị thay đổi do tác động của thiên nhiên và con người. Cấu tạo nên 

địa hình này là các trầm tích đệ tứ gồm: Sét, sét pha, cát pha sét và cát 

2.2. Địa tầng: 

Tên các lớp đất, đá được phân thống nhất cho các hạng mục trong dự án. 

Dựa vào kết quả công tác thí nghiệm trong phòng và khảo sát hiện trường, Địa 

tầng khu vực khảo sát được chia thành các lớp đất từ trên xuống như sau: 

2.2.1 Lớp 1a: Lớp đất ruộng, lớp mặt 

Đây là lớp đất nằm ngay trên bề mặt khu vực khảo sát, thành phần chính là đất nền ruộng, 

đất đắp bờ. Diện phân bố, chiều dày của lớp được trình bày ở Bảng 5 

Bảng 5 - Chiều dày, cao độ mặt lớp, bề dày lớp 1 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
1 LK1 +2.05 +1.65 0.4 

2 LK2 +2.08 +1.68 0.4 

3 LK3 +2.45 +1.95 0.5 

4 LK4 +2.58 +2.08 0.5 

5 LK5 +1.96 +1.56 0.4 

6 LK6 +2.61 +2.01 0.6 

7 LK7 +1.90 +1.30 0.6 

8 LK8 +1.97 +1.57 0.4 

9 LK9 +1.90 +1.30 0.6 

10 LK10 +2.77 +2.37 0.4 

11 LK11 +2.76 +2.06 0.7 

12 LK12 +2.78 +2.38 0.4 

13 LK13 +1.89 +1.39 0.5 

14 LK14 +2.70 +2.3 0.4 

15 LK15 +1.97 +1.47 0.5 

16 LK16 +2.07 +1.57 0.5 

17 LK17 +2.04 +1.64 0.4 

18 LK18 +2.09 +1.69 0.4 

2.2.2. Lớp 1b: Sét màu xám nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm. 

 Thành phần chính của lớp này là Sét màu xám nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm. 

Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 6 dưới đây. 
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Bảng 6: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 

1 LK1 +1.65 +1.05 0.6 - 
2 LK2 +1.68 -2.72 4.4 - 
3 LK3 +1.95 +0.85 1.1 6 
4 LK4 +2.08 +0.98 1.1 - 
5 LK5 +1.56 +0.86 0.7 - 
6 LK6 +2.01 +1.31 0.7 - 
7 LK8 +1.57 -1.23 2.8 - 
8 LK10 +2.37 +1.17 1.2 4 
9 LK11 +2.06 +1.26 0.8 5 

10 LK12 +2.38 +1.18 1.2 4 
11 LK14 +2.30 +1.10 1.2 6 
12 LK15 +1.47 +0.47 1.0 4 
13 LK17 +1.64 +0.84 0.8 - 
14 LK18 +1.69 +0.89 0.8 - 

Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 7 dưới đây.  

Bảng 7: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 1b 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   

>10  %  

10.0 - 5.0  %  

5.0 -2.0  %  

2.0 -1.0  %  

1.0 -0.5  %  

0.5– 0.25  % 3.2 

0.25– 0.1  % 6.0 

0.1-0.05  % 20.8 

0.05-0.01  % 17.7 

0.01-0.005  % 10.7 

< 0.005  % 41.7 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 37.78 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.80 

4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.31 

5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.70 

6 Hệ số rỗng o  1.061 

7 Độ lỗ rỗng n % 51.41 

8 Độ bão hoà G % 96.08 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 48.01 

Giới hạn dẻo WP % 25.21 
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STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

10 Chỉ số dẻo IP % 22.08 

11 Độ sệt B  0.55 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.128 

Góc nội ma sát  Độ 10°38' 

13 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.047 

14 Số búa SPT trung bình N30 búa 5 

15 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 78.9 

16 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 0.77 

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp xem Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất. 

2.2.3. Lớp 2a: Sét màu xám đen, xám trắng, xám ghi đôi chỗ lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy 

Thành phần chính của lớp này là Sét màu xám đen, xám trắng, xám ghi đôi chỗ lẫn hữu 
cơ, trạng thái dẻo chảy. 

Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 8 dưới 
đây. 

Bảng  8: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 

1 LK1 +1.05 -3.55 4.6 2 

2 LK2 -2.72 -7.62 4.9 2 

3 LK3 +0.85 -6.65 7.5 3 

4 LK4 +0.98 -1.92 2.9 2 

5 LK5 +0.86 -5.34 6.2 3 

6 LK6 +1.31 -2.19 3.5 2 

7 LK7 +1.30 -9.10 10.4 2 

8 LK8 -1.23 -5.63 4.4 2 

9 LK9 +1.30 -2.60 3.9 2 

10 LK10 +1.17 -4.83 6.0 2 

11 LK11 +1.26 -1.94 3.2 2 

12 LK12 +1.18 -2.42 3.6 2 

13 LK13 +1.39 -7.11 8.5 2 

14 LK14 +1.10 -3.20 4.3 2 

15 LK15 +0.47 -4.63 5.1 2 

16 LK16 +1.57 -3.13 4.7 2 

17 LK17 +0.84 -6.46 7.3 2 

18 LK18 +0.89 -4.91 5.8 2 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 9 dưới đây.      
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Bảng 9: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 2a 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   
>10  %  

10.0 - 5.0  %  
5.0 -2.0  %  
2.0 -1.0  %  
1.0 -0.5  % 1.3 

0.5– 0.25  % 3.5 
0.25– 0.1  % 6.0 
0.1-0.05  % 20.7 

0.05-0.01  % 18.5 
0.01-0.005  % 12.3 

< 0.005  % 37.8 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 53.56 
3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.69 
4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.14 
5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.66 
6 Hệ số rỗng o  1.472 
7 Độ lỗ rỗng n % 57.20 
8 Độ bão hoà G % 96.61 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 52.46 
Giới hạn dẻo WP % 27.83 

10 Chỉ số dẻo IP % 24.63 
11 Độ sệt B  1.00 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.045 
Góc nội ma sát  Độ 06°06' 

13 Nén cố kết  

Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0.70 
Hệ số nén lún cố kết av (cm2/kG) 0.139 
Chỉ số nén Cc  0.462 
Chỉ số nở Cr  0.136 
Hệ số cố kết Cv 10-3cm2/s 0.620 
Hệ số thấm K 10-7cm2/s 0.030 

14 
Nén 3 trục 
(Sơ đồ CU) 

Lực dính kết  C kG/cm2 0.090 
Góc ma sát trong  Độ 11°94' 
Lực dính kết h.quả C’ 10-7cm2/s 0.072 
Góc ma sát trong h.quả ' kG/cm2 20°63' 

15 
Nén 3 trục 
(Sơ đồ UU) 

Lực dính kết C kG/cm2 0.208 
Góc ma sát trong  Độ 00°57' 

16 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.111 
17 Số búa SPT trung bình N30 búa 2 
18 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 27.6 
19 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 0.43 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục. 

2.2.4. Lớp 2b: Sét pha màu  xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. 

Thành phần chính của lớp này là Sét pha màu  xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. 
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Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT được thể hiện trong bảng 10 dưới đây. 

Bảng  10: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 

1 LK4 -1.92 -5.92 4.0 4 
2 LK6 -2.19 -4.29 2.1 4 
3 LK9 -2.60 -5.40 2.8 4 
4 LK11 -1.94 -3.94 2.0 5 
5 LK12 -2.42 -4.62 2.2 4 
6 LK16 -3.13 -6.63 3.5 4 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 11 dưới đây.      

Bảng 11: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 2b 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   
>10  %  

10.0 - 5.0  %  
5.0 -2.0  %  
2.0 -1.0  %  
1.0 -0.5  % 2.6 

0.5– 0.25  % 4.9 
0.25– 0.1  % 7.3 
0.1-0.05  % 29.4 

0.05-0.01  % 21.6 
0.01-0.005  % 12.3 

< 0.005  % 21.9 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 27.23 
3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.95 
4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.54 
5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.67 
6 Hệ số rỗng o  0.740 
7 Độ lỗ rỗng n % 42.47 
8 Độ bão hoà G % 98.21 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 31.81 
Giới hạn dẻo WP % 17.75 

10 Chỉ số dẻo IP % 14.06 
11 Độ sệt B  0.67 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.105 
Góc nội ma sát  Độ 9°09' 

13 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.040 
14 Số búa SPT trung bình N30 búa 4 
15 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 109.2 
16 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 0.7 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục. 

2.2.5. Lớp xk1: Cát bụi màu xám ghi, xám nâu, kết cấu xốp. 

 Thành phần chính của lớp này là Cát bụi màu xám ghi, xám nâu, kết cấu xốp. 
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Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT được thể hiện trong bảng 22 dưới đây. 
Bảng 12: Bề dày cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 

1 LK1 -3.55 -8.95 5.4 9 
2 LK3 -6.65 -8.05 1.4 7 
3 LK4 -5.92 -8.92 3.0 9 
4 LK6 -4.29 -6.59 2.3 5 
5 LK8 -5.63 -7.23 1.6 4 
6 LK9 -5.40 -9.10 3.7 8 
7 LK10 -4.83 -8.93 4.1 5 
8 LK11 -3.94 -7.84 3.9 5 
9 LK12 -4.62 -8.52 3.9 4 

10 LK13 -7.11 -9.21 2.1 4 
11 LK14 -3.20 -8.30 5.1 6 
12 LK15 -4.63 -7.03 2.4 5 
13 LK16 -6.63 -9.13 2.5 9 
14 LK17 -6.46 -8.96 2.5 5 
15 LK18 -4.91 -6.91 2.0 5 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 13 dưới đây 

Bảng 13: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 6a 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P 
  

>10 
 

%  
10.0 - 5.0 

 
%  

5.0 -2.0 
 

%  
2.0 -1.0 

 
% 1.2 

1.0 -0.5 
 

% 4.3 
0.5– 0.25 

 
% 9.5 

0.25– 0.1 
 

% 66.2 
0.1-0.05 

 
% 18.8 

0.05-0.01 
 

%  
0.01-0.005 

 
%  

< 0.005 
 

%  
2 Độ ẩm tự nhiên W % 16.4 
3 Khối lượng riêng  g/cm3 2.66 
4 Khối lượng thể tích khô khi rời w g/cm3 1.25 

5 Khối lượng thể tích khô khi chặt w g/cm3 1.45 

6 Hệ số rỗng lớn nhất max  
1.134 

7 Hệ số rỗng nhỏ nhất min % 0.838 
8 Góc nghỉ khô αd Độ 32°30' 
9 Góc nghỉ ướt αw Độ 25°46' 

10 Số búa SPT trung bình N30 búa 6 
11 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 42.0 
12 Sức chịu tải quy ước R0 kG/cm2 0.4 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục 
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2.2.6. Lớp 3: Sét pha xám đen, xám ghi đôi chỗ kẹp cát mịn, trạng thái chảy. 

 Thành phần chính của lớp này là Sét pha xám đen, xám ghi đôi chỗ kẹp cát mịn, 

trạng thái chảy. 

 Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT được thể hiện trong bảng 14 dưới đây. 

Bảng 14: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
1 LK1 -8.95 -10.45 1.5 3 
2 LK2 -7.62 -13.42 5.8 3 
3 LK3 -8.05 -15.25 7.2 2 
4 LK4 -8.92 -14.02 5.1 3 
5 LK5 -5.34 -13.54 8.2 2 
6 LK6 -6.59 -12.49 5.9 2 
7 LK7 -9.10 -12.70 3.6 3 
8 LK8 -7.23 -14.93 7.7 3 
9 LK9 -9.10 -15.00 5.9 3 
10 LK10 -8.93 -13.93 5.0 2 
11 LK11 -7.84 -15.04 7.2 2 
12 LK12 -8.52 -16.02 7.5 2 
13 LK13 -9.21 -12.61 3.4 2 
14 LK14 -8.30 -14.10 5.8 2 
15 LK15 -7.03 -15.03 8.0 2 
16 LK16 -9.13 -12.43 3.3 1 
17 LK17 -8.96 -13.56 4.6 2 
18 LK18 -6.91 -13.51 6.6 2 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 15 dưới đây.      

Bảng 15: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 3 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   
>10  %  

10.0 - 5.0  %  
5.0 -2.0  %  
2.0 -1.0  % 0.1 
1.0 -0.5  % 2.4 

0.5– 0.25  % 4.3 
0.25– 0.1  % 6.8 
0.1-0.05  % 26.3 

0.05-0.01  % 19.0 
0.01-0.005  % 12.7 

< 0.005  % 28.4 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 39.09 
3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.79 
4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.29 
5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.65 
6 Hệ số rỗng o  1.068 
7 Độ lỗ rỗng n % 51.18 
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STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

8 Độ bão hoà G % 97.16 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 38.51 
Giới hạn dẻo WP % 20.88 

10 Chỉ số dẻo IP % 17.63 
11 Độ sệt B  1.06 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.038 
Góc nội ma sát  Độ 5°23' 

13 Nén cố kết  

Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0.69 
Hệ số nén lún cố kết av (cm2/kG) 0.091 
Chỉ số nén Cc  0.303 
Chỉ số nở Cr  0.089 
Hệ số cố kết Cv 10-3cm2/s 0.621 
Hệ số thấm K 10-7cm2/s 0.032 

14 
Nén 3 trục 
(Sơ đồ CU) 

Lực dính kết  C kG/cm2 0.084 
Góc ma sát trong  Độ 10°10' 
Lực dính kết h.quả C’ 10-7cm2/s 0.072 
Góc ma sát trong h.quả ' kG/cm2 17°42' 

15 
Nén 3 trục 
(Sơ đồ UU) 

Lực dính kết C kG/cm2 0.207 
Góc ma sát trong  Độ 00°37' 

16 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.061 
17 Số búa SPT trung bình N30 búa 2 
18 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 42.1 
19 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 0.42 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra ở các phụ lục. 

2.2.7. Lớp 4: Sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. 

 Thành phần chính của lớp này là Sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo 

cứng-nửa cứng. 

 Sự phân bố, bề dày, cao độ và kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 16. 

Bảng 16: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
1 LK2 -13.42 -17.42 4.0 13 
2 LK4 -14.02 -16.32 2.3 21 
3 LK5 -13.54 -16.64 3.1 15 
4 LK6 -12.49 -16.59 4.1 12 
5 LK7 -12.70 -16.60 3.9 10 
6 LK8 -14.93 -17.63 2.7 10 
7 LK9 -15.00 -17.40 2.4 15 
8 LK11 -15.04 -16.24 1.2 9 
9 LK13 -12.61 -14.61 2.0 14 
10 LK14 -14.10 -17.00 2.9 14 
11 LK15 -15.03 -16.53 1.5 10 
12 LK16 -12.43 -17.33 4.9 14 
13 LK17 -13.56 -19.46 5.9 15 
14 LK18 -13.51 -17.61 4.1 13 
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Bảng 17: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 4 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   
>10  %  

10.0 - 5.0  %  
5.0 -2.0  %  
2.0 -1.0  %  
1.0 -0.5  % 1.3 

0.5– 0.25  % 4.3 
0.25– 0.1  % 6.8 
0.1-0.05  % 26.8 

0.05-0.01  % 19.4 
0.01-0.005  % 12.6 

< 0.005  % 28.9 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 28.08 
3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.92 
4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.50 
5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.68 
6 Hệ số rỗng o  0.794 
7 Độ lỗ rỗng n % 44.01 
8 Độ bão hoà G % 95.03 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 38.26 
Giới hạn dẻo WP % 21.61 

10 Chỉ số dẻo IP % 16.65 
11 Độ sệt B  0.39 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.222 
Góc nội ma sát  Độ 15°11' 

13 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.037 
14 Số búa SPT trung bình N30 búa 14 
15 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 108.2 
16 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 1.14 

Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra ở các phụ lục. 

2.2.8. Lớp 5a: Cát hạt mịn đôi chỗ xen kẹp sét màu xám ghi, kết cấu chặt vừa. 

 Thành phần chính của lớp này là Cát hạt mịn đôi chỗ xen kẹp sét màu xám ghi, kết 

cấu chặt vừa. 

 Sự phân bố, bề dày, cao độ và kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 18 

dưới đây. 

Bảng 18: Bề dày cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
1 LK1 -10.45 -23.95 13.5 14 
2 LK2 -17.42 -23.92 6.5 16 
3 LK3 -15.25 -23.55 8.3 19 
4 LK4 -16.32 -23.42 7.1 16 
5 LK5 -16.64 -24.04 7.4 19 
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STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
6 LK6 -16.59 -23.39 6.8 16 
7 LK7 -16.60 -24.10 7.5 22 
8 LK8 -17.63 -24.03 6.4 15 
9 LK9 -17.40 -24.10 6.7 17 
10 LK10 -13.93 -32.23 18.3 21 
11 LK11 -16.24 -32.34 16.1 20 
12 LK12 -16.02 -32.92 16.9 22 
13 LK13 -14.61 -24.11 9.5 17 
14 LK14 -17.00 -23.30 6.3 12 
15 LK15 -16.53 -24.03 7.5 16 
16 LK16 -17.33 -23.93 6.6 21 
17 LK17 -19.46 -23.96 4.5 14 
18 LK18 -17.61 -23.91 6.3 18 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 19 dưới đây 

Bảng 19: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 5a 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P 
  

>10 
 

%  

10.0 - 5.0 
 

%  

5.0 -2.0 
 

% 0.6 

2.0 -1.0 
 

% 1.5 

1.0 -0.5 
 

% 3.8 

0.5– 0.25 
 

% 8.5 

0.25– 0.1 
 

% 66.2 

0.1-0.05 
 

% 19.4 

0.05-0.01 
 

%  

0.01-0.005 
 

%  

< 0.005 
 

%  

2 Độ ẩm tự nhiên W % 18.8 

3 Khối lượng riêng  g/cm3 2.66 

4 Khối lượng thể tích khô khi rời w g/cm3 1.25 

5 Khối lượng thể tích khô khi chặt w g/cm3 1.45 

6 Hệ số rỗng lớn nhất max  
1.134 

7 Hệ số rỗng nhỏ nhất min % 0.832 

8 Góc nghỉ khô αd Độ 33°30' 

9 Góc nghỉ ướt αw Độ 25°29' 

10 Số búa SPT trung bình N30 búa 18 

11 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 124.0 

12 Sức chịu tải quy ước R0 kG/cm2 1.8 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục 
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2.2.9. Lớp xk2: Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. 

 Thành phần chính của lớp này là Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu, xám ghi, trạng 

thái dẻo mềm. 

 Sự phân bố, bề dày, cao độ và  kết quả SPT được thể hiện trong bảng 20 dưới đây. 

Bảng 20: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 

1 LK11 -32.34 -37.74 5.4 14 
2 LK12 -32.92 -40.12 7.2 14 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 21 dưới đây.      

Bảng 21: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp xk2 

STT Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 
Đơn vị Giá trị  

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P   
>10  %  

10.0 - 5.0  %  
5.0 -2.0  %  
2.0 -1.0  %  
1.0 -0.5  % 2.3 

0.5– 0.25  % 3.8 
0.25– 0.1  % 6.8 
0.1-0.05  % 27.6 

0.05-0.01  % 18.1 
0.01-0.005  % 13.9 

< 0.005  % 27.5 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 32.84 
3 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1.84 
4 Khối lượng thể tích khô s g/cm3 1.38 
5 Khối lượng riêng  g/cm3 2.67 
6 Hệ số rỗng o  0.929 
7 Độ lỗ rỗng n % 48.14 
8 Độ bão hoà G % 93.99 

9 
Giới hạn 
Atterberg’ 

Giới hạn chảy WL % 37.87 
Giới hạn dẻo WP % 21.15 

10 Chỉ số dẻo IP % 16.73 
11 Độ sệt B  0.70 

12 Cắt nhanh 
Lực dính kết C kG/cm2 0.124 
Góc nội ma sát  Độ 9°93' 

13 Nén nhanh :         Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.036 
14 Số búa SPT trung bình N30 búa 14 
15 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 88.0 
16 Sức chịu tải quy ước  R0 kG/cm2 0.76 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra ở các phụ lục. 

2.2.10. Lớp 5b: Cát lẫn sạn màu xám trắng xám ghi, kết cấu chặt. 

 Thành phần chính của lớp này là Cát lẫn sạn màu xám trắng xám ghi, kết cấu chặt. 
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 Sự phân bố. bề dày. cao độ và kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 22. 

Bảng 22: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
1 LK10 -32.23 -43.23 11.0 47 
2 LK11 -37.74 -50.14 12.4 42 
3 LK12 -40.12 -45.22 5.1 45 

 Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 23 dưới đây 

Bảng 23: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 5b. 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P 
  

>10 
 

%  
10.0 - 5.0 

 
% 1.9 

5.0 -2.0 
 

% 1.9 
2.0 -1.0 

 
% 1.8 

1.0 -0.5 
 

% 5.6 
0.5– 0.25 

 
% 18.4 

0.25– 0.1 
 

% 52 
0.1-0.05 

 
% 18.3 

0.05-0.01 
 

%  
0.01-0.005 

 
%  

< 0.005 
 

%  
2 Độ ẩm tự nhiên W % 17.51 
3 Khối lượng riêng  g/cm3 2.67 
4 Khối lượng thể tích khô khi rời w g/cm3 1.26 
5 Khối lượng thể tích khô khi chặt w g/cm3 1.48 

6 Hệ số rỗng lớn nhất max  
1.115 

7 Hệ số rỗng nhỏ nhất min % 0.798 
8 Góc nghỉ khô αd Độ 33°18' 
9 Góc nghỉ ướt αw Độ 25°67' 

10 Số búa SPT trung bình N30 búa 45 
11 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 550 
12 Sức chịu tải quy ước R0 kG/cm2 4.5 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục. 

2.2.11. Lớp 5c: Sạn cát lẫn sỏi cuội, màu xám xanh, xám trắng, kết cấu rất chặt.

 Thành phần chính của lớp này là Sạn cát lẫn sỏi cuội, màu xám xanh, xám trắng, kết 

cấu rất chặt. 

 Sự phân bố. bề dày. cao độ và kết quả SPT của lớp được thể hiện trong bảng 24. 

Bảng 24: Bề dày. cao độ mặt lớp và kết quả SPT 

STT Tên  lỗ khoan 
Cao độ mặt lớp 

(m) 
Cao độ đáy lớp 

(m) 
Bề dày lớp 

(m) 
Xuyên SPT N30 

(búa) 
1 LK10 -43.23 -47.23 4.0 67 
2 LK11 -50.14 -52.74 2.6 76 
3 LK12 -45.22 -55.22 10.0 96 
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Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp được chỉ ra trong bảng 25 dưới đây 

Bảng 25: Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp 5c. 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 

Thành phần các nhóm hạt (%) theo đường kính mm P 
  

>10 
 

% 6.7 
10.0 - 5.0 

 
% 5.9 

5.0 -2.0 
 

% 5.3 
2.0 -1.0 

 
% 4.9 

1.0 -0.5 
 

% 7.5 
0.5– 0.25 

 
% 26.4 

0.25– 0.1 
 

% 28.0 
0.1-0.05 

 
% 15.3 

0.05-0.01 
 

%  
0.01-0.005 

 
%  

< 0.005 
 

%  
2 Độ ẩm tự nhiên W % 16.88 
3 Khối lượng riêng  g/cm3 2.66 
4 Khối lượng thể tích khô khi rời w g/cm3 1.25 
5 Khối lượng thể tích khô khi chặt w g/cm3 1.50 

6 Hệ số rỗng lớn nhất max  
1.135 

7 Hệ số rỗng nhỏ nhất min % 0.778 
8 Góc nghỉ khô αd Độ 33°18' 
9 Góc nghỉ ướt αw Độ 25°02' 

10 Số búa SPT trung bình N30 búa 80 
11 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 900 
12 Sức chịu tải quy ước R0 kG/cm2 8 

 Kết quả thí nghiệm trong phòng được chỉ ra trong các phụ lục. 

2.3. Điều kiện địa chất thuỷ văn: 

- Nước mặt: Mực nước trên các thửa ruộng, kênh mương thay đổi theo mùa. 

- Nước dưới đất khu vực khảo sát có quan hệ chặt chẽ với nước mặt tồn tại chủ yếu 

trong các lớp trầm tích bở rời diện phân bố rộng. 
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CHƯƠNG III. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận: 

 Địa tầng khu vực khảo sát được chia thành các lớp đất từ trên xuống như sau: 

Lớp 1a: Lớp đất ruộng, lớp mặt; 
Lớp 1b: Sét màu xám nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm; 

(Eo = 78.9kG/cm2;Ro = 0.77kG/cm2); 
Lớp 2a: Sét màu xám đen, xám trắng, xám ghi đôi chỗ lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy; 

(Eo = 27.6-kG/cm2;Ro = 0.43 kG/cm2); 
Lớp 2b: Sét pha màu  xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.; 

(Eo = 109.2 kG/cm2;Ro = 0.7 kG/cm2); 
Lớp xk1: Cát bụi màu xám ghi, xám nâu, kết cấu xốp.; 

(Eo = 42.0 kG/cm2; Ro = 0.4kG/cm2); 
Lớp 3: Sét pha xám đen, xám ghi đôi chỗ kẹp cát mịn, trạng thái chảy; 

(Eo = 42.1kG/cm2; Ro = 0.42kG/cm2); 
Lớp 4: Sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng; 

(Eo = 108.2 kG/cm2; Ro = 1.14 kG/cm2); 
Lớp 5a: Cát hạt mịn đôi chỗ xen kẹp sét màu xám ghi, kết cấu chặt vừa; 

(Eo = 124.0 kG/cm2; Ro = 1.8 kG/cm2); 
 Lớp xk2: Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.; 

    (Eo = 88.0 kG/cm2; Ro = 0.76 kG/cm2); 

 Lớp 5b: Cát lẫn sạn màu xám trắng xám ghi, kết cấu chặt; 

    (Eo = 550.0 kG/cm2; Ro = 4.5 kG/cm2); 

Lớp 5c: Sạn cát lẫn sỏi cuội, màu xám xanh, xám trắng, kết cấu rất chặt; 
(Eo = 900 kG/cm2; Ro = 8.0 kG/cm2);  

Theo kết quả khoan địa chất và và điều tra có những kết luận sau: 

- Địa tầng phạm vi cầu gồm các lớp địa chất có sức chịu tải từ yếu đến rất cao, ranh 

giới các lớp địa chất biến đổi mạnh. 

- Điều kiện địa hình địa mạo cơ bản thuận lợi cho xây dựng công trình. 

- Có thể xuất hiện nước chảy vào hố móng, đặc biệt là khi thi công trong mùa mưa 

lũ. 

3.2. Kiến nghị: 

- Đối với hạng mục hạ tầng, giao thông cần chú ý đến lớp đất yếu số 2b, nằm nông, 

diện phân bố rộng, từ đó đưa ra giải pháp xử lý nền đấy yếu phù hợp; 

- Đối với hạng mục Nhà thấp có thể đặt móng vào lớp 4, 5a với giải pháp móng cọc 

ép; 

- Đối với hạng mục công trình trung và cao tầng có thể đặt móng vào 5b, 5c. 

- Trong quá trình thi công. nếu có sai khác so với hồ sơ khảo sát ĐCCT này Nhà thầu 

thi công và TVGS cần thông báo ngay đến Chủ đầu tư. Tư vấn thiết kế kịp thời giải quyết. 
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1. MẶT BẰNG BỐ TRÍ LỖ KHOAN 
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ĐƯỜNG ĐT.384
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 TỐ
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X=2304160.767
Y=555788.279 lk1

X=2303944.043
Y=555875.552lk6

X=2303804.529
Y=556198.370lk13

X=2303997.240 
Y=556676.930lk15

X=2304329.352
Y=556861.034lk9

X=2304587.410
Y=556847.199 lk5

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ KHOAN

- VỊ TRÍ VÀ TỌA ĐỘ HỐ KHOAN ĐÃ THỰC HIỆN

X=2304072.512
Y=555823.818 lk1

X 2304139.051
Y 556319.455 H14

- VỊ TRÍ VÀ TỌA ĐỘ HỐ KHOAN BỔ SUNG

X 2303630.843
Y 555866.089lk11

X 2303617.225
Y 555974.750lk12

X= 2303664.196
Y= 555927.778lk10

X 2303454.980
Y 556077.838 H17

X 2303726.461
Y 555979.276 H16

X 2304119.487
Y 556955.281 H13

X 2304139.051
Y 556319.455 H14

X 2303664.755
Y 556510.449 H15

X 2303368.072
Y 556075.867 H17.1

KÝ HIỆU

X=2304234.646
Y=556025.175 lk2

X=2304345.630
Y=556247.112 lk3

X=2304462.141
Y=556536.285 lk4

X=2304026.644 
Y=556080.677lk7

X=2304241.842
Y=556615.080lk8

X=2303601.175
Y=556282.340lk16

X=2303785.742 
Y=556740.675lk17

X=2303922.913
Y=557032.880lk18X=2303910.833 

Y=556422.199 lk14

* GHI CHÚ: TRONG QUÁ TRÌNH ĐỊNH VỊ LỖ KHOAN NGOÀI THỰC TẾ HIỆN TRƯỜNG, CÓ GÌ SAI KHÁC VỚI HỒ SƠ THÌ 

ĐỀ NGHỊ NHÀ THẦU KHOAN ĐỊA CHẤT BÁO NGAY CHO CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ.

- CÁC LỖ KHOAN BỔ SUNG (TRỪ LK10, LK11, LK12) CHIỀU SÂU LỖ KHOAN DỰ KIẾN LÀ: 26M

- CÁC LỖ KHOAN: LK10, LK11, LK12 CHIỀU SÂU LỖ KHOAN DỰ KIẾN: 40M.
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2. MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
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kết cấu chặt vừa

Lớp 5b: Cát lẫn sạn màu xám trắng xám ghi, kết cấu chặt

2a
Lớp 2a: Sét màu xám đen, xám nâu, xám trắng, xám ghi đôi chỗ lẫn
hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

5c Lớp 5c: Sạn cát lẫn sỏi cuội, màu xám xanh, xám trắng,
kết cấu rất chặt.

2b Lớp 2b: Sét pha màu xám nâu, xám trắng, trạng thái dẻo mềm.

3 Lớp 3: Sét pha màu xám đen, xám nâu đôi chỗ kẹp cát mịn,
trạng thái chảy

Lớp xk2: Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu, xám ghi,
trạng thái dẻo mềm

xk2
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1a

1b

xk1

Lớp 1: Đất trồng trọt, lớp đất mặt

5a

4

5b

Lớp 1b: Sét màu nâu hồng, xám nâu, trạng thái dẻo mềm

Lớp xk1:  Cát bụi xám ghi, xám nâu, kết cấu xốp

Lớp 4: Sét pha, xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng

Lớp 5a: Cát hạt mịn đôi chỗ xen kẹp sét màu xám ghi,
kết cấu chặt vừa

Lớp 5b: Cát lẫn sạn màu xám trắng xám ghi, kết cấu chặt

2a
Lớp 2a: Sét màu xám đen, xám nâu, xám trắng, xám ghi đôi chỗ lẫn
hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

5c Lớp 5c: Sạn cát lẫn sỏi cuội, màu xám xanh, xám trắng,
kết cấu rất chặt.

2b Lớp 2b: Sét pha màu xám nâu, xám trắng, trạng thái dẻo mềm.

3 Lớp 3: Sét pha màu xám đen, xám nâu đôi chỗ kẹp cát mịn,
trạng thái chảy

Lớp xk2: Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu, xám ghi,
trạng thái dẻo mềm

xk2
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-1
XY - 1

X=2304160.767

Y=555788.279

2.05

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 24-25/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM

0.4 0.41a

1.0 0.61b

3.5

2.52a

5.6

2.12a

11.0

5.4xk1

12.5
1.53

18.5

6.05a

26.0

7.55a

2.0 0 0 1 1

4.0 1 2 2 4

6.0 3 4 4 8

8.0 3 4 5 9

10.0 4 5 5 10

12.0 1 1 2 3

14.0 3 3 4 7

16.0 3 4 4 8

18.0 3 4 5 9

20.0 5 5 6 11

22.0 6 7 8 15

24.0 6 8 9 17

26.0 10 13 15 28

Đất nền ruộng
Sét pha nâu hồng, xám nâu.

Trạng thái dẻo mềm
Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.

Trạng thái dẻo chảy

Sét pha, xám trắng.
Trạng thái dẻo chảy

Cát bụi màu xám trắng, xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát bụi lẫn sét, kẹp cát pha,
màu xám trắng. Kết cấu xốp

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

1.2-2.0
CU1

3.8-4.0
U2

6.0-6.45
D3

8.0-8.45
D4

10.0-10.45
D5

11.2-12.0
CU6

14.0-14.45
D7

16.0-16.45

16.0-16.45

D8

20.0-20.45

D9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-2
XY - 1

X=2304234.646

Y=556025.175

2.08

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 22-23/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 1 2 2 4

4.0 1 2 3 5

6.0 1 1 1 2

8.0 1 1 1 2

10.0 1 1 2 3

12.0 1 1 2 3

14.0 1 1 2 3

16.0 5 6 7 13

18.0 6 7 7 14

20.0 4 6 6 12

22.0 4 8 8 16

24.0 5 9 10 19

26.0 6 8 9 17

0.4 0.41a

4.8

4.41b

9.7

4.92a

15.5

5.83

19.5

4.04

26.0

6.55a

1.8-2.0
U1

3.8-4.0
U2

5.2-6.0
CU3

7.8-8.0
U4

9.3-10.0
CU5

11.8-12.0
U6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét pha nâu hồng, xám nâu.
Trạng thái dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi, xám nâu.
TT dẻo cứng

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-3
XY - 1

X=2304345.630

Y=556247.1120

2.45

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 25-26/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.5 0.51a

1.6
1.11b

9.1

7.52a

10.5
1.4xk1

15.6

5.13

17.7

2.13

26.0

8.35a

2.0 0 1 1 2

1.0 2 3 3 6

4.0 1 1 2 3

6.0 1 1 2 3

8.0 1 1 2 3

10.0 2 3 4 7

12.0 0 0 1 1

14.0 1 1 1 2

16.0 1 2 2 4

18.0 5 6 8 14

20.0 6 8 9 17

22.0 8 10 12 22

24.0 8 9 10 19

26.0 10 12 13 25

1.8-2.0
U2

3.3-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

7.8-8.0
U5

10.0-10.45
D6

11.2-12.0
CU7

13.8-14.0
U8

15.8-16.0

18.0-18.45

U9

20.0-20.45

D10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1Đất đắp bờ

Sét pha xám nâu.TT dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét pha màu xám nâu.
TT dẻo chảy

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-4*
XY - 1

X=2304475.650

Y=556569.280

2.58

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 26/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 1 1 2 3

10.0 3 4 5 9

12.0 1 1 2 3

14.0 1 1 2 3

16.0 1 11 2

18.0 7 10 11 21

20.0 6 8 9 17

22.0 6 7 8 15

24.0 5 8 9 17

26.0 5 8 8 16

0.5 0.51a

1.6
1.11b

4.5

2.92a

8.5

4.02b

11.5

3.0xk1

16.6

5.13

18.9

2.34

26.0

7.15a

1.8-2.0
U2

3.2-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

7.8-8.0
U5

10.0-10.45
D6

11.8-12.0
U7

13.8-14.0
U8

15.2-16.0

17.8-18.0

CU9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1Đất đắp bờ

Sét pha xám nâu.TT dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét pha màu xám trắng, nâu đỏ.
TT dẻo cứng - 1/2 cứng.

Sét pha màu xám trắng.
Trạng thái dẻo mềm

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-5
XY - 1

X=2304587.410

Y=556847.199

1.96

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 22/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.4 0.41a

1.1
0.71b

5.6

4.52a

7.3

1.72a

15.5

8.23

18.6

3.14

26.0

7.45a

2.0 1 1 1 2

4.0 1 1 2 3

6.0 1 2 3 5

8.0 0 1 1 2

10.0 0 1 1 2

12.0 0 1 1 2

14.0 1 1 2 3

16.0 6 7 8 15

18.0 6 8 8 16

20.0 5 7 8 15

22.0 6 9 10 19

24.0 6 10 11 21

26.0 8 11 11 22

1.8-2.0
U2

3.2-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

7.8-8.0
U5

9.8-10.0
U6

11.2-12.0
CU7

13.8-14.0
U8

15.8-16.0

17.8-18.0

U9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

Đất nền ruộng
Sét pha xám nâu.TT dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Sét pha màu xám trắng, nâu đỏ.
TT dẻo cứng - 1/2 cứng.

Sét pha màu nâu vàng kẹp cát.
Trạng thái dẻo chảy

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-6
XY - 1

X=2303944.043

Y=555875.552

2.61

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 21-22/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 1 2 3 5

10.0 1 1 1 2

12.0 1 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 4 6 7 13

18.0 4 6 6 12

20.0 4 5 6 11

22.0 6 7 8 15

24.0 7 8 8 16

26.0 10 11 12 23

0.6 0.61a

1.3
0.71b

4.8

3.52a

6.9

2.12b

9.2

2.3xk1

15.1

5.93

19.2

4.14

26.0

6.85a

1.8-2.0
U1

3.3-4.0
CU2

5.8-6.0
U3

8.0-8.45
D4

9.8-10.0
U5

11.3-12.0
CU6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất đắp bờ
Sét pha xám nâu.TT dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét pha màu xám trắng, xám nâu.
Trạng thái dẻo mềm

Sét pha màu xám trắng, nâu đỏ.
TT dẻo cứng.

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-7
XY - 1

X=2304026.644

Y=556080.677

1.90

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 23-24/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.6 0.61a

14.6

10.42a

18.5

3.94

26.0

7.55a

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 1 1 2

8.0 1 1 1 2

10.0 0 1 1 2

12.0 1 1 2 3

14.0 1 2 2 4

16.0 3 5 5 10

18.0 4 5 6 11

20.0 6 7 8 15

22.0 8 9 10 19

24.0 10 12 13 25

26.0 13 14 15 29

1.3-2.0
CU1

3.8-4.0
U2

5.8-6.0
U3

7.8-8.0
U4

9.2-10.0
CU5

11.8-12.0
U6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
TT dẻo cứng.

11.0

3.63

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-8
XY - 1

X=2304241.842

Y=556615.080

1.97

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 25/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 1 2 2 4

4.0 1 1 1 2

6.0 1 1 1 2

8.0 1 2 2 4

10.0 1 1 1 2

12.0 1 1 2 3

14.0 1 1 2 3

16.0 1 2 2 4

18.0 4 5 5 10

20.0 4 5 6 11

22.0 5 6 6 12

24.0 8 8 9 17

26.0 9 10 10 20

0.4 0.41a

3.2

2.81b

7.6

4.42a

9.2

1.6xk1

16.9

7.73

19.6

2.74

26.0

6.45a

1.8-2.0
U1

3.3-4.0
CU2

5.8-6.0
U3

8.0-8.45
D4

9.8-10.0
U5

11.8-12.0
U6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét pha xám nâu.TT dẻo mềm

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Sét pha màu xám xanh xám ghi
TT dẻo cứng.

Cát hạt mịn, xám nâu. KC xốp

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-9
XY - 1

X=2304329.352

Y=556861.031

1.90

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 24/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.6 0.61a

4.5

3.92a

7.3

2.82b

11.0

3.7xk1

16.9

5.93

19.3

2.44

26.0

6.75a

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 2 2 2 4

8.0 2 3 4 7

10.0 3 4 5 9

12.0 1 1 1 2

14.0 1 1 2 3

16.0 1 1 2 3

18.0 6 7 8 15

20.0 6 7 8 15

22.0 6 8 9 17

24.0 6 9 10 19

26.0 6 9 10 19

1.3-2.0
CU1

3.8-4.0
U2

5.8-6.0
U3

8.0-8.45
D4

10.0-10.45
D5

11.2-12.0
CU6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám nâu. KC xốp

Sét pha màu xám trắng.
TT dẻo mềm.

Sét pha màu xám trắng, nâu đỏ.
TT dẻo cứng - 1/2 cứng.

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26
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28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/2

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-10
XY - 1

X=2303664.1960

Y=555927.778

2.77

50.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 12-13/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

1.0 1 2 2 4

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 1 2 2 4

10.0 1 2 3 5

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 0 1 1 2

18.0 4 6 7 13

20.0 5 7 8 15

22.0 6 8 9 17

24.0 8 9 11 20

26.0 7 9 10 19

28.0 8 11 12 23

30.0 8 12 14 26

32.0 9 13 14 27

34.0 12 13 15 28

0.4 0.41a

1.6
1.21b

5.0

3.42a

7.6

2.62a

11.7

4.1xk1

16.7

5.03

35.0

18.35a

1.8-2.0
U2

3.2-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

8.0-8.45
D5

10.0-10.45
D6

12.0-12.45
D7

13.2-14.0
CU8

15.8-16.0

18.0-18.45

U9

20.0-20.45

D10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

28.0-28.45
D15

30.0-30.45
D16

32.0-32.45
D17

34.0-34.45
D18

Đất đắp bờ

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét màu nâu đỏ, xám trắng.
TT dẻo mềm

Sét màu xám trắng.
TT dẻo chảy

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

36

35

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Tờ/sheet: 2/2

36.0-36.45

38.0-38.45

D19

D20

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

40.0-40.45
D21

42.0-42.45
D22

44.0-44.45
D23

46.0-46.45
D24

LK-10
XY - 1

X=2303664.1960

Y=555927.778

2.77

50.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 12-13/10/2021

36.0 14 20 23 43

38.0 15 24 26 50

40.0 16 24 25 49

42.0 18 23 24 47

44.0 15 22 26 48

46.0 18 26 30 56

48.0 21 32 33 65

50.0 18 4435 79

40.6

5.65b

46.0

5.45b

50.0

4.05c
48.0-48.45

D25

50.0-50.45
D26

Cát hạt mịn, xen kẹp sét luân
phiên màu xám ghi.

Kết cấu chặt

Cát lẫn sạn màu xám trắng,
xám ghi. Kết cấu chặt

Cát lẫn sạn, sỏi màu xám xanh.
Kết cấu rất chặt

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/2

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-11
XY - 1

X=2303630.6430

Y=555866.0890

2.76

55.5

---

Ngày khoan/Date drilling: 08-12/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.7
0.71a

1.5
0.81b

4.7

3.22a

6.7

2.02b

10.6

3.9xk1

17.8

7.23

19.0
1.24

35.1

16.15a

1.0 2 2 3 5

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 2 2 3 5

8.0 1 2 3 5

10.0 2 3 3 6

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 0 1 1 2

18.0 3 4 5 9

20.0 6 7 9 16

22.0 5 6 8 14

24.0 5 6 7 13

26.0 8 10 15 25

28.0 14 15 15 30

30.0 8 9 13 22

32.0 7 8 12 20

34.0 8 9 13 22

1.8-2.0
U2

3.2-4.0
CU1

5.8-6.0
U3

8.0-8.45
D1

10.0-10.45
D2

11.2-12.0
CU2

13.8-14.0
U4

15.8-16.0

17.8-18.0

U5

20.0-20.45

U6

22.0-22.45

D3

D4

24.0-24.45
D5

26.0-26.45
D6

0.8-1.0
U1

28.0-28.45
D7

30.0-30.45
D8

32.0-32.45
D9

34.0-34.45
D10

Đất đắp bờ

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét màu xám trắng.TT dẻo mềm

Sét màu xám trắng.
TT dẻo mềm

Sét pha màu xám trắng, xám ghi.
TT dẻo cứng

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

36

35

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Tờ/sheet: 2/2

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

LK-11
XY - 1

X=2303630.6430

Y=555866.0890

2.76

55.5

---

Ngày khoan/Date drilling: 08-12/10/2021

40.5

5.4xk2

52.9

12.45b

55.5

2.65c

36.0 6 7 8 15

38.0 5 7 7 14

40.0 6 7 7 14

42.0 20 18 22 40

44.0 15 23 23 46

46.0 12 20 21 41

48.0 10 15 27 42

50.0 14 18 23 41

52.0 15 19 24 43

54.0 28 30 45 75

55.5 27 31 46 77

35.8-36.0

37.5-38.0

U7

U8

39.8-40.0
U9

42.0-42.45
D11

44.0-44.45
D12

46.0-46.45
D13

48.0-48.45
D14

50.0-50.45
D15

52.0-52.45
D16

54.0-54.45
D17

55.5-55.95
D18

Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu
xám ghi.

Cát lẫn sạn màu xám trắng,
xám ghi. Kết cấu chặt

Cát lẫn sạn, sỏi màu xám xanh.
Kết cấu rất chặt

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/2

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-12
XY - 1

X=2303617.2250

Y=555974.750

2.78

58.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 14-15/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

1.0 1 2 2 4

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 1 2 2 4

10.0 1 2 3 5

12.0 0 1 1 2

14.0 0 0 1 1

16.0 0 1 1 2

18.0 0 1 1 2

20.0 7 9 10 19

22.0 5 7 9 16

24.0 6 8 9 17

26.0 10 12 13 25

28.0 11 13 15 28

30.0 8 12 13 25

32.0 9 11 12 23

34.0 8 10 11 21

0.4 0.41a

1.6
1.21b

5.2

3.62a

7.4

2.22b

11.3

3.9xk1

18.8

7.53

16.95a

1.8-2.0
U2

3.2-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

8.0-8.45
D5

10.0-10.45
D6

11.8-12.0
U7

13.8-14.0
U8

15.2-16.0

17.8-18.0

CU9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

28.0-28.45
D15

30.0-30.45
D16

32.0-32.45
D17

34.0-34.45
D18

Đất đắp bờ

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn, xám ghi.
Kết cấu xốp

Sét màu nâu đỏ.TT dẻo mềm

Sét màu xám trắng, xám vàng.
TT dẻo mềm

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

36

35

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Tờ/sheet: 2/2

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

LK-12
XY - 1

X=2303617.2250

Y=555974.750

2.78

58.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 14-15/10/2021

36.0 6 7 7 14

38.0 7 7 8 15

40.0 5 7 7 14

42.0 6 7 8 15

44.0 17 18 24 42

46.0 18 22 26 48

48.0 21 36 47 83

50.0 23 38 47 85

52.0 25 40 51 91

54.0 28 48 58 106

56.0 19 50 60 110

58.0 23 47 55 102

35.7

5.15b

48.0

52.0

4.05c

58.0

6.05c

35.8-36.0

37.8-38.0

U19

U20

39.8-40.0
U21

41.8-42.0
U22

44.0-44.45
D23

46.0-46.45
D24

48.0-48.45
D25

50.0-50.45
D26

52.0-52.45
D27

54.0-54.45
D28

56.0-56.45
D29

58.0-58.45
D30

Sét pha xen kẹp cát màu xám nâu
xám ghi.

Cát lẫn sạn màu xám trắng,
xám ghi. Kết cấu chặt

Cát lẫn sạn, sỏi màu xám xanh.
Kết cấu rất chặt

42.9

7.2xk2

Cát lẫn nhiều sạn, sỏi, cuội
màu xám xanh. Kết cấu rất chặt

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-13
XY - 1

X=2303804.529

Y=556198.370

1.89

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 16-17/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.5 0.51a

4.5

4.02a

9.0

4.52a

11.1

2.1xk1

14.5

3.43

16.5

2.04

26.0

9.55a

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 0 1 2 3

8.0 1 1 2 3

10.0 1 2 2 4

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 5 7 7 14

18.0 6 7 8 15

20.0 5 7 9 16

22.0 6 8 9 17

24.0 7 9 10 19

26.0 8 11 12 23

1.3-2.0
CU1

3.8-4.0
U2

5.8-6.0
U3

7.8-8.0
U4

10.0-10.45
D5

11.8-12.0
U6

13.3-14.0
CU7

15.8-16.0

18.0-18.45

U8

20.0-20.45

D9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Sét pha màu xám trắng,
xám vàng. Trạng thái dẻo mềm

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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M« t¶ ®Þa tÇng
SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-14
XY - 1

X=2303910.833

Y=556422.199

2.70

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 19-20/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

1.0 1 3 3 6

2.0 0 1 2 3

4.0 0 1 1 2

6.0 1 3 3 6

8.0 2 3 3 6

10.0 2 3 4 7

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 0 1 1 2

18.0 6 7 7 14

20.0 4 5 6 11

22.0 4 6 6 12

24.0 4 6 7 13

26.0 5 7 7 14

0.4 0.41a

1.6
1.21b

5.9

4.32a

11.0

5.1xk1

16.8

5.83

19.7

2.94

26.0

6.35a

1.8-2.0
U2

3.3-4.0
CU3

6.0-6.45
D4

8.0-8.45
D5

10.0-10.45
D6

11.3-12.0
CU7

13.8-14.0
U8

15.8-16.0

17.8-18.0

U9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

Sét màu xám trắng.TT dẻo mềm

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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M« t¶ ®Þa tÇng
SOIL AND ROOK DESCRIPTION

C
ao

 ®
é 

®¸
y 

lí
p 

(m
)

C
hi

Òu
 d

µy
 lí

p 
(m

)

K
ý 

hi
Öu

 th
¹c

h 
hä

c

§
é 

s©
u 

(m
)

Lí
p/

 L
ay

er

(m)
N

ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26
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35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-15
XY - 1

X=2303997.240

Y=556676.930

1.97

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 18-19/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.5 0.51a

1.5
1.01b

6.6

5.12a

9.0

2.4xk1

17.0

8.03

18.5
1.54

26.0

7.55a

1.0 1 2 2 4

2.0 0 1 1 2

4.0 0 0 1 1

6.0 0 1 1 2

8.0 1 2 3 5

10.0 0 1 1 2

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 0 1 1 2

18.0 3 5 5 10

20.0 4 5 6 11

22.0 6 7 8 15

24.0 5 8 8 16

26.0 7 10 11 21

1.8-2.0
U2

3.3-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

8.0-8.45
D5

9.8-10.0
U6

11.2-12.0
CU7

13.8-14.0
U8

15.8-16.0

17.8-18.0

U9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

Sét màu xám trắng.TT dẻo mềm

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-16
XY - 1

X=2303601.175

Y=556282.340

2.07

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 16-17/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.5 0.51a

5.2

4.72a

8.7

3.52b

11.2

2.5xk1

14.5

3.33

26.0

4.94

19.4

6.65a

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 1 2 2 4

10.0 3 4 5 9

12.0 0 0 1 1

14.0 0 1 1 2

16.0 5 7 7 14

18.0 5 7 8 15

20.0 5 7 7 14

22.0 7 10 12 22

24.0 8 11 13 24

26.0 8 11 12 23

1.3-2.0
CU1

3.8-4.0
U2

5.8-6.0
U3

7.8-8.0
U4

10.0-10.45
D5

11.3-12.0
CU6

13.8-14.0
U7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

20.0-20.45

U9

22.0-22.45

D10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

Sét màu xám trắng nâu vàng

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-17
XY - 1

X=2303785.742

Y=556740.675

2.04

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 20-21/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 1 1 2 3

8.0 1 1 2 3

10.0 1 2 3 5

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 6 7 8 15

18.0 5 7 7 14

20.0 5 8 8 16

22.0 3 5 6 11

24.0 3 5 6 11

26.0 7 10 11 21

0.4 0.41a

1.2
0.81b

8.5

7.32a

11.0

2.5xk1

15.6

4.63

18.6

3.04

21.5

2.94

26.0

4.55a

1.8-2.0
U1

3.3-4.0
CU2

5.8-6.0
U3

7.8-8.0
U4

10.0-10.45
D5

11.8-12.0
U6

13.3-14.0
CU7

15.8-16.0

17.8-18.0

U8

19.8-20.0

U9

22.0-22.45

U10

D11

24.0-24.45
D12

26.0-26.45
D13

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái 1/2 cứng.

Sét màu xám trắng.TT dẻo mềm

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Mực nước d.đ/ underground water depth (m)

LK-18
XY - 1

X=2303992.913

Y=557032.880

2.09

26.0

---

Ngày khoan/Date drilling: 21/10/2021

Dự án/Project: Khu công nghiệp sạch

Địa điểm/ Location: huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.4 0.41a

1.2
0.81b

7.0

5.82a

9.0

2.0xk1

15.6

6.63

19.7

4.14

26.0

6.35a

2.0 0 1 1 2

4.0 0 1 1 2

6.0 0 1 1 2

8.0 1 2 3 5

10.0 0 1 1 2

12.0 0 1 1 2

14.0 0 1 1 2

16.0 5 7 7 14

18.0 5 6 7 13

20.0 4 6 6 12

22.0 6 9 10 19

24.0 7 10 11 21

26.0 6 9 10 19

1.8-2.0
U2

3.3-4.0
CU3

5.8-6.0
U4

8.0-8.45
D5

9.8-10.0
U6

11.3-12.0
CU7

13.8-14.0
U8

15.8-16.0

17.8-18.0

U9

20.0-20.45

U10

22.0-22.45

D11

D12

24.0-24.45
D13

26.0-26.45
D14

0.8-1.0
U1

Đất nền ruộng

Sét, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu xám ghi.
TT dẻo chảy

Cát hạt mịn màu xám ghi.
Kết cấu chặt vừa

Cát hạt mịn xám nâu.
Kết cấu xốp.

Sét pha màu xám trắng, nâu vàng.
Trạng thái dẻo cứng.

Sét màu xám trắng.TT dẻo mềm

CTY ĐT & TƯ VẤN XD ADCOM
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Nguyễn Danh Đại

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 08/10/2018

H13
XY - 1

x = 2304119.487

y = 556955.281

2.20

21.5

0.9Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

1.2

5.5

4.32a

7.0
1.52a

11.0

4.0xk1

16.5

5.53

21.5

4.04

20.5
1.05a

2.0 0 0 1 1

4.0 1 1 1 2

6.0 1 2 2 4

8.0 2 3 4 7

10.0 2 4 4 8

12.0 1 1 2 3

14.0 1 2 2 4

16.0 1 2 2 4

18.0 5 6 7 13

20.0 5 6 6 12

21.5 6 7 7 14

1.4-2.0
CU1

3.8-4.0
U1

5.8-6.0
U2

8.0-8.45
D1

10.0-10.45
D2

11.8-12.0
U3

13.8-14.0
U4

13.8-14.0

15.8-16.0

U5

17.8-18.0

U6

21.5-21.95

U7

D3

1.2

0.4 0.41a
0.81b

Đất trồng trọt
Sét rất dẻo nâu hồng, xám nâu.

Trạng thái dẻo mềm (CH)

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám ghi, xám trắng.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám ghi, xám nâu.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Cát lẫn sét, hỗn hợp cát - sét xám
vàng, xám nâu, xám ghi.

Kết cấu xốp (SM)

Sét ít dẻo, xám trắng xám vàng.
Trạng thái dẻo cứng (CL)

Cát lẫn sét, hỗn hợp cát - sét ghi
xanh, xám vàng.

Kết cấu chặt vừa (SM)
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Nguyễn Danh Đại

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 09/10/2018

H14
XY - 1

x = 2304139.051

y = 556319.455

2.10

18.5

0.8Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.6 0.61a

2.5

1.92a

5.4

2.92a

7.5

2.12a

13.5

6.0xk1

17.0

3.54

18.5
1.55a

2.0 0 0 1 1

4.0 1 2 2 4

6.0 1 1 2 3

8.0 2 3 3 6

10.0 2 3 4 7

12.0 3 4 4 8

14.0 2 5 6 11

16.0 4 6 6 12

18.5 4 6 7 13

1.4-2.0
CU1

3.8-4.0
U1

5.8-6.0
U2

8.0-8.45
D1

10.0-10.45
D2

12.0-12.45
D3

14.0-14.45
D4

16.0-16.45
D5

18.5-18.95
D6

Đất trồng trọt

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo ghi xanh, xám vàng.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo xám ghi, xám xanh.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Cát lẫn sét, hỗn hợp cát - sét xám
vàng, xám nâu, xám ghi.

Kết cấu xốp (SM)

Sét ít dẻo, xám trắng xám vàng.
Trạng thái dẻo cứng (CL)

Cát cấp phối kém xám ghi,
xám vàng. Kết cấu chặt vừa (SP)
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SOIL AND ROOK DESCRIPTION
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Nguyễn Danh Đại

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 07/10/2018

H15
XY - 1

x = 2303664.755

y = 556510.449

2.00

22.5

0.7Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.5 0.51a

5.5

5.02a

9.0

3.52a

17.5

8.53

22.5

5.05a

2.0 0 0 1 1

4.0 1 1 1 2

6.0 1 1 1 2

8.0 1 1 2 3

10.0 1 1 2 3

12.0 1 1 2 3

14.0 1 2 2 4

16.0 1 1 2 3

18.0 3 5 5 10

20.0 4 4 8 12

22.5 6 6 7 13

1.4-2.0
CU1

3.8-4.0
U1

5.8-6.0
U2

7.8-8.0
U3

9.8-10.0
U4

11.8-12.0
U5

13.8-14.0
U6

15.8-16.0
U7

18.0-18.45
D1

20.0-20.45
D2

22.5-22.95
D3

Đất trồng trọt

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo ghi xanh, xám vàng.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo xám nâu.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Cát cấp phối kém, hỗn hợp
cát - sét lẫn sạn. Kết cấu chặt vừa

(SM)
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ThÝ nghiÖm SPT BiÓu ®å SPT

Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Nguyễn Danh Đại

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

35

28

34

Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 06/10/2018

H16
XY - 1

x = 2303726.461

y = 555979.276

2.06

35.0

0.7Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

1.7

3.8

2.12a

17.5

13.72a

30.0

35.0

2.0 0 1 1 2

4.0 0 0 1 1

6.0 0 0 1 1

8.0 0 0 1 1

10.0 0 0 1 1

12.0 1 1 1 2

14.0 1 1 1 2

16.0 1 1 2 3

18.0 4 6 7 13

20.0 7 7 9 16

22.0 8 10 10 20

24.0 7 9 10 19

26.0 9 10 11 21

28.0 10 11 12 23

30.0 12 15 16 31

32.0 14 16 17 33

35.0 15 17 18 35

1.4-2.0
CU1

3.4-4.0

U1
5.8-6.0

U2
7.8-8.0

U3
9.8-10.0

U4
11.8-12.0

U5
13.8-14.0

U6
15.8-16.0

CU2

18.0-18.45
D1

20.0-20.45
D2

22.0-22.45
D3

24.0-24.45
D4

26.0-26.45
D5

28.0-28.45
D6

30.0-30.45
D7

32.0-32.45
D8

35.0-35.45
D9

12.55a

5.05b

0.4 0.41a

1.7
1.31b

Đất trồng trọt
Sét rất dẻo nâu hồng, xám nâu.

Trạng thái dẻo mềm (CH)

Pt - Than bùn xám đen

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Cát cấp phối kém xám ghi,
xám vàng. Kết cấu chặt (SP)

Cát lẫn sét, hỗn hợp cát - sét ghi
xanh, xám vàng.

Kết cấu chặt vừa (SM)
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK

2
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 20/10/2018

H17.1
XY - 1

x = 2303368.072

y = 556075.867

1.97

24.0

0.6Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

2.0 0 1 1 2

4.0 1 1 2 3

6.0 1 2 2 4

8.0 2 3 3 6

10.0 0 0 1 1

12.0 0 0 1 1

14.0 0 1 1 2

16.0 4 4 5 9

18.0 5 6 6 12

20.0 10 11 11 22

22.0 9 11 12 23

24.0 9 11 13 24

1.1

3.5

2.42a

7.0

3.52b

9.3

2.3xk1

14.8

5.53

18.5

3.74

24.0

5.55a

0.71b 0.4 0.41a Đất trồng trọt
Sét rất dẻo nâu hồng, xám nâu.

Trạng thái dẻo mềm (CH)
Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.

Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám trắng, xám vàng.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

SM - Cát lẫn sét, hỗn hợp
cát - sét nâu xám. Kết cấu xốp

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám nâu, xám vàng.
Trạng thái dẻo cứng (CL)

Cát cấp phối kém xám ghi,
xám vàng. Kết cấu chặt vừa (SP)
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Ghi chó/ Remark:

D: MÉu kh«ng nguyªn d¹ng/ Disturbed

U: MÉu nguyªn d¹ng/ Undisturbed

CU: MÉu ND trong èng thµnh máng/ Undisturbed in thin-wall tuber 

Kiểm tra/Checked by: KS. Đỗ Quốc Tiến

Người lập/Logged by: Dương Đức Lịch

Dự án/Project: Đầu tư xây dựng KCN Lý Thường Kiệt

CTY CP K Đ & MT ECOPARK

2

4
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Lỗ khoan/Borehole:

M.khoan/Rig drilling:

Cao độ/Elevation (m):

Chiều sâu/Depth (m):

Tỷ lệ/Scale: 1/200

GS/Super.:

Tọa độ/Coordinate (m)

Tờ/sheet: 1/1

Ngày khoan/Date drilling: 05/10/2018

H17
XY - 1

x = 2303454.980

y = 556077.838

2.05

35.0

0.6Mực nước d.đ/Underground water depth (m)

Địa điểm/ Location: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

0.8
0.81a

3.4

2.62a

7.5

4.12a

9.6

2.1xk1

13.5

3.93

14.5
1.03

19.3

4.84

30.0

10.75a

35.0

2.0 0 0 1 1

4.0 1 2 2 4

6.0 1 2 2 4

8.0 2 3 4 7

10.0 0 0 1 1

12.0 0 0 1 1

14.0 1 1 2 3

16.0 5 7 7 14

18.0 5 6 7 13

20.0 10 11 12 23

22.0 10 11 11 22

24.0 11 12 13 25

26.0 12 13 13 26

28.0 12 13 14 27

30.0 14 15 15 30

32.0 15 16 17 33

35.0 16 17 17 34

3.55b

Đất trồng trọt

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám trắng, xám vàng.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

SM - Cát lẫn sét, hỗn hợp cát -
sét nâu xám. Kết cấu xốp

Sét ít dẻo, xám ghi, lẫn hữu cơ.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám nâu.
Trạng thái dẻo chảy (CL)

Sét ít dẻo, xám nâu, xám vàng.
Trạng thái dẻo cứng (CL)

Cát lẫn sét, hỗn hợp cát - sét ghi
xanh, xám vàng.

Kết cấu chặt vừa (SM)

Cát cấp phối kém xám ghi,
xám vàng. Kết cấu chặt vừa (SP)

Cát cấp phối kém xám ghi,
xám nâu. Kết cấu chặt (SP)

1.4-2.0
CU1

3.8-4.0

U2
5.8-6.0

D1
8.0-8.45

U3
9.8-10.0

U4
11.8-12.0

U5
13.8-14.0

U6
15.8-16.0

U1

17.8-18.0
U7

20.0-20.45
D2

22.0-22.45
D3

24.0-24.45
D4

26.0-26.45
D5

28.0-28.45
D6

30.0-30.45
D7

32.0-32.45
D8

35.0-35.45
D9
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1. BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ 
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1 14968 LK2 3.8 -4.00 U2 3.35 6.61 21.33 18.92 16.40 33.39 37.00 1.85 1.35 2.71 1.007 50.17 99.59 47.30 25.12 22.18 0.54 0.133 11°10' 0.048

2 14972 LK3 0.8 -1.00 U1 2.18 5.54 19.17 17.28 7.27 48.56 37.52 1.84 1.34 2.70 1.018 50.44 99.52 49.12 23.83 25.29 0.54 0.130 11°20' 0.045

3 14902 LK10 0.8 -1.00 U1 3.62 5.62 17.38 18.86 8.36 46.16 43.77 1.72 1.20 2.65 1.215 54.85 95.46 54.42 27.26 27.16 0.61 0.119 9°50' 0.070

4 14906 LK11 0.8 -1.00 U1 2.44 5.98 22.72 19.08 11.11 38.67 35.85 1.86 1.37 2.70 0.972 49.29 99.58 46.00 25.08 20.92 0.51 0.117 9°36' 0.031

5 14922 LK14 0.8 -1.00 U1 3.32 5.62 17.80 16.22 7.38 49.66 34.02 1.73 1.29 2.69 1.084 52.01 84.43 44.83 21.31 23.52 0.54 0.125 11°05' 0.048

6 14962 LK15 0.8 -1.00 U1 4.05 6.83 26.37 15.59 13.65 33.51 38.52 1.82 1.31 2.72 1.070 51.70 97.90 46.36 28.65 17.71 0.56 0.142 10°05' 0.042

3.2 6.0 20.8 17.7 10.7 41.7 37.78 1.80 1.31 2.70 1.061 51.41 96.08 48.01 25.21 22.80 0.55 0.128 10°38' 0.047
78.9 0.77

7 14966 LK1 3.8 -4.00 U2 4.51 5.36 9.62 29.85 18.76 15.54 16.36 24.22 2.01 1.62 2.69 0.662 39.85 98.35 26.34 15.72 10.62 0.80 0.087 9°36' 0.040

8 14971 LK2 5.2 -6.00 CU3 3.35 5.52 6.38 35.62 21.25 11.23 16.65 44.00 1.82 1.26 2.65 1.097 52.31 106.32 46.36 26.36 20.00 0.88 0.077 6°15' 0.055 0.181 00°58' 0.750 0.067 0.224 0.074 0.865 0.031

9 14973 LK3 3.3 -4.00 CU3 1.11 1.25 5.30 18.83 18.18 15.60 39.73 68.82 1.57 0.93 2.69 1.893 65.43 97.82 66.65 35.19 31.46 1.07 0.040 6°54' 0.154 0.191 00°29' 0.700 0.169 0.561 0.186 0.504 0.034

10 14974 LK3 7.8 -8.00 U5 0.52 3.38 4.61 14.90 15.39 7.49 53.71 55.70 1.51 0.97 2.69 1.774 63.95 84.47 60.00 37.97 22.03 0.80 0.032 4°23' 0.158

11 14977 LK4 3.2 -4.00 CU3 0.00 2.95 3.52 11.21 19.08 12.44 50.80 111.76 1.40 0.66 2.55 2.857 74.07 99.75 75.83 38.96 36.87 1.97 0.040 5°45' 0.191 0.086 11°60' 0.073 20°38' 0.690 0.202 0.673 0.152 0.439 0.027

12 14979 LK5 3.2 -4.00 CU3 2.48 3.52 6.65 35.39 19.05 17.22 15.69 23.85 2.02 1.63 2.67 0.637 38.91 99.96 26.03 14.89 11.14 0.80 0.073 7°48' 0.034 0.093 12°12' 0.085 20°22' 0.710 0.044 0.147 0.070 1.061 0.031

13 14980 LK5 5.8 -6.00 U4 2.55 5.54 7.21 25.87 21.78 15.66 21.39 30.53 1.86 1.42 2.66 0.867 46.43 93.70 30.10 17.26 12.84 1.03 0.085 7°35' 0.040

14 14984 LK6 3.4 -4.00 CU2 2.22 2.35 5.05 42.70 21.24 12.39 14.05 20.32 2.08 1.73 2.69 0.556 35.74 98.30 22.32 12.32 10.00 0.80 0.056 6°40' 0.017 0.267 00°29' 0.750 0.026 0.087 0.058 1.716 0.030

15 14988 LK7 1.3 -2.00 CU1 0.00 3.35 5.02 15.20 24.43 12.89 39.11 55.58 1.54 0.99 2.66 1.687 62.79 87.62 60.49 31.13 29.36 0.83 0.024 4°09' 0.153

16 14989 LK7 3.8 -4.00 U2 0.00 2.44 5.55 23.98 17.82 10.11 40.10 45.00 1.74 1.20 2.65 1.208 54.72 98.69 48.17 25.42 22.75 0.86 0.036 3°55' 0.058

17 14990 LK7 9.2 -10.00 CU5 0.00 2.32 5.06 12.98 17.31 12.32 50.01 61.96 1.58 0.98 2.69 1.757 63.73 94.84 67.59 33.10 34.49 0.84 0.026 4°23' 0.151

18 14993 LK8 3.3 -4.00 CU2 2.30 3.65 4.98 31.78 17.38 15.79 24.12 33.00 1.73 1.30 2.67 1.053 51.28 83.70 35.20 19.36 15.84 0.86 0.024 4°23' 0.063 0.72 0.07 0.24 0.09 0.89 0.03

19 14994 LK8 5.8 -6.00 U3 3.30 5.55 7.84 27.65 17.92 17.27 20.47 27.53 1.93 1.51 2.67 0.764 43.32 96.18 28.43 15.84 12.59 0.93 0.052 8°56' 0.048

20 14997 LK9 1.3 -2.00 CU1 3.33 3.05 3.68 27.93 23.18 8.97 29.86 42.00 1.78 1.25 2.66 1.122 52.88 99.57 45.00 25.59 19.41 0.85 0.065 6°15' 0.062

21 14903 LK10 3.2 -4.00 CU3 0.00 2.54 5.18 16.03 21.47 10.85 43.93 69.34 1.57 0.93 2.67 1.880 65.28 98.48 65.37 31.43 33.94 1.12 0.040 5°45' 0.152 0.080 11°53' 0.042 21°43' 0.740 0.167 0.555 0.185 0.444 0.031

22 14904 LK10 5.8 -6.00 U4 2.44 5.61 8.32 31.77 20.17 15.10 16.59 26.30 1.97 1.56 2.68 0.718 41.80 98.14 28.00 16.25 11.75 0.86 0.081 8°02' 0.036

23 14907 LK11 1.8 -2.00 U2 0.00 3.85 7.62 9.28 16.62 12.30 50.33 62.71 1.57 0.96 2.65 1.746 63.59 95.16 60.33 31.08 29.25 1.08 0.048 3°14' 0.145

24 14901 LK11 3.2 -4.00 CU1 0.00 2.05 4.51 15.23 15.10 8.59 54.52 59.50 1.62 1.02 2.65 1.609 61.67 97.99 58.78 31.81 26.97 1.03 0.036 5°45' 0.113 0.225 00°36' 0.700 0.133 0.441 0.170 0.497 0.030

25 14914 LK12 3.2 -4.00 CU3 0.00 3.32 5.05 13.43 17.42 10.45 50.33 61.87 1.62 1.00 2.65 1.648 62.23 99.50 54.68 25.07 29.61 1.24 0.058 4°50' 0.095 0.096 12°12' 0.091 20°21' 0.680 0.114 0.379 0.148 0.555 0.028

26 14919 LK13 1.3 -2.00 CU1 0.00 2.44 5.32 17.98 17.71 12.49 44.06 76.71 1.54 0.87 2.63 2.018 66.86 99.98 71.81 38.04 33.77 1.15 0.036 5°45' 0.200 0.189 00°33' 0.670 0.218 0.723 0.154 0.322 0.029

27 14923 LK14 3.3 -4.00 CU3 0.00 2.54 6.80 12.82 16.52 9.91 51.41 52.68 1.62 1.06 2.67 1.516 60.26 92.76 57.99 32.00 25.99 0.80 0.018 6°40' 0.135 0.086 11°57' 0.067 20°28' 0.680 0.152 0.505 0.135 0.405 0.029

28 14927 LK15 3.3 -4.00 CU3 3.32 5.52 8.32 7.26 13.81 9.42 52.35 79.28 1.51 0.84 2.65 2.146 68.22 97.89 78.00 39.55 38.45 1.03 0.026 3°28' 0.185 0.202 01°14' 0.630 0.198 0.657 0.136 0.368 0.028

29 14928 LK16 1.3 -2.00 CU1 0.00 2.14 6.60 11.29 16.36 9.08 54.53 77.28 1.53 0.86 2.67 2.094 67.68 98.55 75.00 35.20 39.80 1.06 0.026 3°55' 0.177 0.081 12°39' 0.067 20°36' 0.680 0.194 0.645 0.178 0.383 0.029

30 15001 LK17 3.3 -4.00 CU2 0.00 4.15 6.50 10.44 17.46 11.71 49.74 63.98 1.60 0.98 2.67 1.736 63.46 98.38 65.62 35.32 30.30 0.95 0.022 3°55' 0.150 0.198 01°01' 0.720 0.162 0.537 0.143 0.454 0.032

31 15004 LK18 3.3 -4.00 CU3 0.00 2.04 4.51 18.61 17.74 11.65 45.45 65.12 1.60 0.97 2.66 1.745 63.57 99.26 57.43 30.89 26.54 1.29 0.026 6°40' 0.153 0.105 12°24' 0.076 21°54' 0.680 0.167 0.556 0.153 0.401 0.029

1.3 3.5 6.0 20.7 18.5 12.3 37.8 53.56 1.69 1.14 2.66 1.472 57.20 96.61 52.46 27.83 24.63 1.00 0.045 5°56' 0.111 0.090 11°94' 0.072 20°63' 0.208 00°57' 0.70 0.139 0.462 0.136 0.620 0.030
27.6 0.43

32 14985 LK6 5.8 -6.00 U3 1.35 3.52 6.38 33.42 22.93 11.15 21.25 24.17 1.99 1.60 2.66 0.660 39.75 97.45 30.53 15.93 14.60 0.56 0.117 9°36' 0.032

Hạt bụi
Silt

Tỷ lệ khe hở
Khối lượng
thể  tích khô

Lớp 2b/layer no.2b: Sét pha xám nâu, xám trắng – TT dẻo mềm/ Silty clay, brownish grey, whitish grey- Firm in state

 Tính chất cơ lý của đất - Physical Mechanical pro perties of the soilThành phần hạt - Particle size distribution %

Lớp 1b/layer no.1b: Sét xám nâu, nâu hồng – TT dẻo mềm/Clay, brownish grey, pinkish brown- Firm in state

Lớp 2a/layer no.2a: Sét đôi chỗ lẫn hữu cơ, xám đen, xám trắng - TT dẻo chảy/Clay sometime mixed organic, blackish grey, whitish grey - soft in state

Giá trị trung bình lớp 2a/Average value of 
layer no.2a:

Giá trị trung bình lớp 1b/
Average value of layer no.1b:

TN 3 trục Sơ đồ CU Thí nghiệm nén cố kết
TN 3 trục
Sơ đồ UU

Hạt sỏi 
Gravel

Hạt cát
Sand

DỰ ÁN/PROJECT: KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ XUÂN TRÚC-HUYỆN ÂN THI, XÃ HỒNG TIẾN-HUYỆN KHOÁI CHÂU-TỈNH HƯNG YÊN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁC LỚP ĐẤT/
PHISICO - MECHANICAL PROPERTIES OF LAYER SOIL

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
TƯ VẤNXÂY DỰNG ADCOM
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Hạt bụi
Silt

Tỷ lệ khe hở
Khối lượng
thể  tích khô

 Tính chất cơ lý của đất - Physical Mechanical pro perties of the soilThành phần hạt - Particle size distribution %

TN 3 trục Sơ đồ CU Thí nghiệm nén cố kết
TN 3 trục
Sơ đồ UU

Hạt sỏi 
Gravel

Hạt cát
Sand

33 14998 LK9 5.8 -6.00 U3 2.22 2.65 5.54 33.55 24.14 13.58 18.32 25.00 1.98 1.58 2.69 0.698 41.12 96.31 30.32 18.00 12.32 0.57 0.121 9°23' 0.035

34 14908 LK11 5.8 -6.00 U3 4.15 6.35 8.52 25.30 23.46 9.09 23.13 28.04 1.95 1.52 2.67 0.753 42.96 99.40 31.86 17.29 14.57 0.74 0.052 6°40' 0.041

35 14915 LK12 5.8 -6.00 U4 2.25 4.18 6.35 35.15 19.27 16.14 16.66 27.46 1.95 1.53 2.67 0.745 42.70 98.38 30.52 19.00 11.52 0.73 0.137 10°44' 0.039

36 14920 LK13 5.8 -6.00 U3 3.32 5.02 7.62 25.81 20.60 10.41 27.22 31.22 1.90 1.45 2.67 0.844 45.77 98.77 35.95 19.65 16.30 0.71 0.133 11°10' 0.051

37 14929 LK16 5.8 -6.00 U3 2.54 7.51 9.32 23.37 19.10 13.32 24.84 27.50 1.95 1.53 2.66 0.739 42.50 98.95 31.66 16.60 15.06 0.72 0.071 8°02' 0.044

2.6 4.9 7.3 29.4 21.6 12.3 21.9 27.23 1.95 1.54 2.67 0.740 42.47 98.2 31.81 17.75 14.06 0.67 0.105 9°09' 0.040
109.2 0.70

38 15009 LK3 10.0 -10.45 D6 2.05 6.32 8.55 65.48 17.60 18.02 2.65 1.24 1.43 1.137 0.853 32°35' 26°52'

39 15011 LK4 10.0 -10.45 D6 1.05 5.54 10.20 53.89 29.32 16.38 2.69 1.23 1.40 1.187 0.921 32°52' 26°32'

40 15025 LK8 8.0 -8.45 D4 0.96 6.38 8.36 63.86 20.44 18.02 2.67 1.25 1.46 1.136 0.829 31°41' 24°41'

41 15017 LK9 8.0 -8.45 D4 2.02 5.02 5.22 67.42 20.32 15.02 2.66 1.22 1.41 1.180 0.887 32°25' 25°02'

42 14938 LK11 8.0 -8.45 D1 0.00 2.06 10.05 66.09 21.80 17.62 2.66 1.27 1.45 1.094 0.834 32°22' 25°45'

43 14943 LK12 8.0 -8.45 D5 2.30 1.04 16.32 67.79 12.55 18.54 2.65 1.27 1.52 1.087 0.743 32°25' 25°15'

44 14952 LK14 6.0 -6.45 D4 1.28 2.44 8.21 75.07 13.00 17.82 2.65 1.25 1.45 1.120 0.828 32°16' 25°32'

45 14950 LK16 10.0 -10.45 D5 0.00 5.51 10.00 74.39 10.10 7.54 2.65 1.26 1.49 1.103 0.779 32°28' 25°15'

46 15018 LK17 10.0 -10.45 D5 1.15 4.10 9.65 63.09 22.01 17.19 2.67 1.23 1.43 1.171 0.867 33°41' 24°15'

47 15020 LK18 8.0 -8.45 D5 0.98 5.05 8.20 64.56 21.21 17.88 2.66 1.25 1.45 1.128 0.834 32°18' 27°15'

Giá trị trung bình lớp xk1/Average value of layer xk1: 1.2 4.3 9.5 66.2 18.8 16.40 2.66 1.25 1.45 1.134 0.838 32°30' 25°46' 42.0 0.40

48 14967 LK1 11.2 -12.00 CU6 0.00 0.00 2.05 5.54 30.56 13.08 9.58 39.19 38.29 1.82 1.32 2.67 1.029 50.71 99.38 39.27 22.02 17.25 0.94 0.052 6°40' 0.058

49 14969 LK2 9.3 -10.00 CU5 0.00 0.00 2.55 7.48 11.95 15.27 13.27 49.48 60.84 1.63 1.01 2.66 1.625 61.90 99.61 64.87 30.38 34.49 0.88 0.018 2°60' 0.063

50 14970 LK2 11.8 -12.00 U6 0.00 2.55 4.98 7.31 28.02 18.95 10.73 27.46 39.34 1.79 1.28 2.67 1.078 51.89 97.40 35.24 18.76 16.48 1.25 0.026 4°23' 0.046

51 14975 LK3 11.2 -12.00 CU7 2.22 4.15 4.62 6.88 27.48 20.03 13.40 21.22 40.11 1.78 1.27 2.69 1.117 52.77 96.56 36.94 20.52 16.42 1.19 0.016 2°60' 0.052

52 14976 LK3 15.8 -16.00 U9 0.00 2.84 5.35 7.85 23.81 24.89 17.25 18.01 30.00 1.79 1.38 2.39 0.736 42.39 97.45 32.32 18.36 13.96 0.83 0.057 6°36' 0.050

53 14978 LK4 11.8 -12.00 U7 0.00 5.32 7.51 9.35 21.67 19.45 12.60 24.10 33.19 1.83 1.37 2.70 0.965 49.11 92.85 32.16 17.21 14.95 1.07 0.058 6°40' 0.029

54 14981 LK5 7.8 -8.00 U5 0.00 2.30 3.35 5.44 33.19 17.00 16.33 22.39 30.19 1.90 1.46 2.67 0.830 45.34 97.17 28.11 15.70 12.41 1.17 0.073 6°40' 0.038

55 14982 LK5 11.2 -12.00 CU7 0.00 2.22 2.85 5.61 36.06 25.74 13.36 14.16 40.24 1.80 1.28 2.66 1.072 51.75 99.81 35.39 20.72 14.67 1.33 0.024 4°09' 0.054

56 14986 LK6 11.3 -12.00 CU6 0.00 2.44 5.21 6.38 21.99 17.80 7.66 38.52 41.66 1.76 1.24 2.67 1.149 53.47 96.80 41.43 20.23 21.20 1.01 0.016 2°46' 0.057

57 14991 LK7 13.8 -14.00 U7 0.00 4.15 3.35 5.02 31.28 18.35 14.30 23.55 34.71 1.84 1.37 2.67 0.955 48.84 97.07 35.23 18.53 16.70 0.97 0.058 7°07' 0.059

58 14995 LK8 11.8 -12.00 U6 0.00 2.32 5.54 7.98 27.28 18.22 12.86 25.80 34.90 1.85 1.37 2.66 0.940 48.44 98.80 32.69 17.47 15.22 1.15 0.026 4°23' 0.053

59 14999 LK9 11.2 -12.00 CU6 0.00 2.41 4.54 7.00 28.70 19.18 17.02 21.15 34.10 1.86 1.39 2.66 0.918 47.86 98.83 32.19 19.75 12.44 1.15 0.028 4°09' 0.060

60 14905 LK10 13.2 -14.00 CU8 0.00 3.33 6.35 8.52 26.68 17.49 14.13 23.50 37.97 1.82 1.32 2.67 1.024 50.59 99.00 36.08 21.58 14.50 1.13 0.036 5°04' 0.067

61 14909 LK11 11.2 -12.00 CU2 0.00 4.18 5.32 6.88 29.62 22.02 11.47 20.51 34.18 1.84 1.37 2.68 0.954 48.83 95.98 33.11 18.87 14.24 1.08 0.034 4°09' 0.045

62 14910 LK11 13.8 -14.00 U4 0.00 2.52 4.62 7.32 25.13 25.59 16.55 18.27 33.81 1.85 1.38 2.66 0.924 48.02 97.33 30.59 16.57 14.02 1.23 0.034 4°23' 0.048

63 14957 LK12 11.8 -12.00 U7 0.00 0.00 3.25 5.04 25.05 15.16 13.25 38.25 45.25 1.71 1.18 2.67 1.268 55.91 95.29 48.02 27.68 20.34 0.86 0.066 6°15' 0.088

64 14916 LK12 15.2 -16.00 CU9 0.00 3.52 6.35 9.35 26.04 23.14 10.79 20.81 35.94 1.82 1.34 2.65 0.979 49.48 97.25 34.71 20.10 14.61 1.08 0.020 6°54' 0.053

65 14921 LK13 13.3 -13.50 CU7 0.00 0.00 1.85 5.32 26.42 18.91 9.36 38.14 38.48 1.76 1.27 2.65 1.085 52.04 93.98 42.78 20.69 22.09 0.81 0.038 5°59' 0.079 0.207 00°37' 0.65 0.095 0.317 0.083 0.635 0.033

66 14924 LK14 11.3 -12.00 CU7 0.00 0.00 2.24 4.15 20.21 15.03 9.15 49.22 60.46 1.59 0.99 2.65 1.674 62.61 95.69 58.93 27.46 31.47 1.05 0.026 6°40' 0.141

67 14925 LK14 15.8 -16.00 U9 0.00 3.32 5.52 8.21 28.74 22.66 12.91 18.64 34.63 1.82 1.35 2.66 0.968 49.18 95.19 31.80 19.57 12.23 1.23 0.014 7°07' 0.050

68 14963 LK15 11.2 -12.00 CU7 0.00 0.00 2.05 5.07 26.22 14.77 12.23 39.66 45.02 1.75 1.21 2.67 1.213 54.80 99.13 48.50 27.32 21.18 0.84 0.066 6°45' 0.088

69 14930 LK16 11.3 -12.00 CU6 0.00 5.25 5.62 8.21 22.58 15.90 10.60 31.84 36.57 1.81 1.33 2.65 1.000 49.99 96.96 36.83 19.85 16.98 0.98 0.060 6°54' 0.072 0.084 10°10' 0.072 17°42' 0.72 0.087 0.290 0.095 0.607 0.030

Giá trị TB lớp 3/Average value of layer no.3: 0.1 2.4 4.3 6.8 26.3 19.0 12.7 28.4 39.09 1.79 1.29 2.65 1.07 51.18 97.16 38.51 20.88 17.63 1.06 0.038 5°23' 0.061 0.084 10°10' 0.072 17°42' 0.207 00°37' 0.69 0.091 0.303 0.089 0.621 0.032 42.1 0.42

70 14955 LK2 17.8 -18.00 U9 0.35 2.55 4.15 30.26 18.21 12.11 32.37 31.06 1.81 1.38 2.71 0.962 49.04 87.47 44.03 24.32 19.71 0.34 0.222 13°50' 0.045

71 14983 LK5 17.8 -18.00 U10 0.00 1.32 5.30 29.81 17.84 12.20 33.53 26.15 1.99 1.58 2.70 0.712 41.57 99.22 40.32 22.35 17.97 0.21 0.238 22°21' 0.025

72 14987 LK6 15.8 -16.00 U8 1.24 5.32 5.32 35.26 23.11 12.74 17.01 21.00 2.00 1.65 2.65 0.603 37.63 92.25 27.16 16.55 10.61 0.42 0.202 14°15' 0.030

Giá trị trung bình lớp 2b/Average value of 
layer no.2b:

Lớp 3/layer no.3:Sét pha màu xám đen, xám nâu - TT dẻo chảy/ Sandy clay blackish grey, brownish grey - Soft in state

Lớp 4/layer no.4: Sét pha màu xám trắng, nâu vàng – TT dẻo cứng - nửa cứng/Silty clay, whitish grey, yellowish brown – Stiff in state to very stiff in state

Lớp xk1/layer xk1: Cát hạt mịn xám ghi, xám nâu – KC xốp/Fine sand brownish grey – Lose in structure
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Hạt bụi
Silt

Tỷ lệ khe hở
Khối lượng
thể  tích khô

 Tính chất cơ lý của đất - Physical Mechanical pro perties of the soilThành phần hạt - Particle size distribution %

TN 3 trục Sơ đồ CU Thí nghiệm nén cố kết
TN 3 trục
Sơ đồ UU

Hạt sỏi 
Gravel

Hạt cát
Sand

73 14992 LK7 15.8 -16.00 U8 0.00 1.32 5.54 30.36 19.27 11.00 32.51 31.00 1.76 1.34 2.68 0.995 49.87 83.52 40.24 23.19 17.05 0.46 0.189 13°49' 0.045

74 14996 LK8 17.8 -18.00 U9 0.00 2.54 7.80 28.23 17.60 11.47 32.36 31.42 1.91 1.45 2.70 0.858 46.17 98.90 42.35 22.85 19.50 0.44 0.250 19°32' 0.041

75 15000 LK9 17.8 -18.00 U9 0.55 3.35 6.52 27.80 17.71 11.40 32.67 29.50 1.92 1.48 2.65 0.787 44.05 99.29 40.37 23.17 17.20 0.37 0.250 17°07' 0.034

76 14911 LK11 17.8 -18.00 U6 3.33 6.35 8.52 27.32 23.03 12.39 19.06 24.87 2.00 1.60 2.68 0.673 40.24 99.00 32.26 17.81 14.45 0.49 0.202 15°56' 0.030

77 14926 LK14 17.8 -18.00 U10 1.24 5.62 7.35 24.73 17.68 15.57 27.81 25.32 1.95 1.56 2.67 0.716 41.72 94.43 34.01 17.55 16.46 0.47 0.222 13°15' 0.038

78 14964 LK15 17.8 -18.00 U10 1.02 5.04 6.38 14.16 19.94 10.58 42.88 35.02 1.86 1.38 2.70 0.960 48.98 98.50 47.52 26.38 21.14 0.41 0.210 13°52' 0.040

79 14931 LK16 17.8 -18.00 U9 4.15 6.55 9.51 27.82 19.88 12.64 19.45 27.00 1.92 1.51 2.68 0.773 43.59 93.64 34.37 22.32 12.05 0.39 0.210 13°51' 0.038

80 15002 LK17 17.8 -18.00 U9 2.55 6.35 8.21 26.01 19.02 15.63 22.23 25.00 1.93 1.54 2.69 0.742 42.60 90.61 33.35 19.00 14.35 0.42 0.198 13°45' 0.040

81 15003 LK17 19.8 -20.00 U10 2.38 6.50 8.51 23.16 20.65 13.73 25.07 24.80 1.99 1.59 2.66 0.668 40.05 98.73 37.35 21.74 15.61 0.20 0.230 11°37' 0.027

82 15005 LK18 15.8 -16.00 U9 0.00 2.95 5.55 22.93 18.11 11.78 38.68 32.88 1.88 1.41 2.65 0.873 46.61 99.80 44.00 23.64 20.36 0.45 0.258 16°11' 0.043

1.3 4.3 6.8 26.8 19.4 12.6 28.9 28.08 1.92 1.50 2.68 0.794 44.01 95.03 38.26 21.61 16.65 0.39 0.222 15°11' 0.037
108.2 1.14

83 15006 LK1 16.0 -16.45 D8 0.00 0.24 3.25 8.20 60.11 28.20 18.50 2.66 1.21 1.42 1.198 0.873 32°34' 26°25'

84 15007 LK1 20.0 -20.45 D10 2.05 1.02 5.10 4.50 66.31 21.02 17.10 2.67 1.24 1.44 1.153 0.854 33°02' 25°25'

85 15008 LK2 20.0 -20.45 D10 0.00 0.32 4.15 6.35 72.66 16.52 16.35 2.67 1.21 1.41 1.207 0.894 32°41' 24°32'

86 15023 LK2 24.0 -24.45 D12 0.00 0.25 2.35 8.95 70.20 18.25 18.02 2.65 1.21 1.46 1.190 0.815 30°05' 23°18'

87 15024 LK3 20.0 -20.45 D11 0.00 1.35 5.51 11.00 60.82 21.32 19.32 2.60 1.23 1.47 1.114 0.769 33°02' 26°25'

88 15010 LK3 24.0 -24.45 D13 0.00 2.11 2.55 9.35 65.78 20.21 17.65 2.67 1.25 1.45 1.136 0.841 31°15' 24°15'

89 15012 LK5 20.0 -20.45 D11 0.00 2.32 4.15 5.24 66.28 22.01 18.00 2.68 1.21 1.44 1.215 0.861 34°14' 24°15'

90 15013 LK5 24.0 -24.45 D13 0.00 2.04 3.20 4.15 69.57 21.04 17.51 2.65 1.27 1.47 1.087 0.803 32°30' 25°25'

91 15014 LK6 20.0 -20.45 D10 0.00 1.08 2.05 5.22 71.60 20.05 19.01 2.66 1.22 1.45 1.180 0.834 33°42' 26°32'

92 15015 LK7 22.0 -22.45 D11 0.00 2.33 5.42 3.65 66.28 22.32 17.51 2.67 1.25 1.46 1.136 0.829 32°15' 24°15'

93 15016 LK8 20.0 -20.45 D10 0.00 2.44 3.68 5.02 64.71 24.15 18.06 2.66 1.26 1.42 1.111 0.873 30°32' 25°32'

94 14932 LK10 18.0 -18.45 D10 0.00 2.36 4.05 10.20 59.17 24.22 17.05 2.66 1.25 1.45 1.128 0.834 33°05' 27°15'

95 14933 LK10 24.0 -24.45 D13 0.00 2.11 2.02 11.21 64.51 20.15 16.35 2.67 1.29 1.48 1.070 0.804 32°18' 26°52'

96 14934 LK10 32.0 -32.45 D17 0.00 1.01 3.12 14.05 70.61 11.21 18.41 2.65 1.22 1.46 1.172 0.815 32°30' 25°45'

97 14939 LK11 24.0 -24.45 D5 0.00 2.00 1.21 8.25 68.19 20.35 18.06 2.67 1.25 1.43 1.136 0.867 31°18' 25°32'

98 14940 LK11 28.0 -28.45 D7 0.00 0.00 6.32 11.21 60.42 22.05 17.62 2.65 1.27 1.47 1.087 0.803 34°20' 26°30'

99 14953 LK11 32.0 -32.45 D9 0.00 0.00 4.51 7.98 68.16 19.35 18.10 2.65 1.26 1.46 1.103 0.815 32°52' 26°21'

100 14954 LK12 22.0 -22.45 D12 0.00 2.30 5.33 10.02 68.10 14.25 19.32 2.66 1.27 1.48 1.094 0.797 32°18' 25°41'

101 14944 LK12 28.0 -28.45 D15 0.00 0.00 1.03 10.20 70.56 18.21 19.62 2.67 1.26 1.49 1.119 0.792 33°30' 26°22'

102 14948 LK13 18.0 -6.45 D9 0.00 0.00 1.02 8.32 77.44 13.22 19.32 2.67 1.28 1.48 1.086 0.804 30°05' 23°02'

103 14958 LK13 22.0 -22.45 D11 2.36 1.02 6.35 9.50 57.45 23.32 19.32 2.65 1.25 1.45 1.120 0.828 32°30' 26°30'

104 14959 LK13 26.0 -26.45 D13 2.15 2.20 5.02 11.20 61.18 18.25 17.51 2.66 1.23 1.43 1.163 0.860 31°41' 24°15'

105 14960 LK14 22.0 -22.45 D12 3.55 3.31 4.15 8.25 63.12 17.62 18.02 2.67 1.24 1.46 1.153 0.829 32°30' 23°15'

106 14961 LK14 26.0 -26.45 D14 3.65 1.05 3.66 8.80 62.64 20.20 19.32 2.65 1.26 1.42 1.103 0.866 32°52' 24°18'

107 14965 LK15 24.0 -24.45 D13 4.15 2.22 4.55 9.35 60.19 19.54 19.35 2.66 1.25 1.44 1.128 0.847 33°05' 23°52'

108 14949 LK16 22.0 -22.45 D11 0.00 2.02 2.35 12.02 68.61 15.00 18.21 2.66 1.25 1.45 1.128 0.834 34°15' 24°15'

109 14951 LK16 26.0 -26.45 D13 0.00 1.15 6.38 9.35 71.07 12.05 19.00 2.67 1.27 1.47 1.102 0.816 32°32' 27°22'

110 15019 LK17 22.0 -22.45 D11 0.00 3.20 2.35 8.55 67.25 18.65 16.38 2.65 1.24 1.44 1.137 0.840 32°05' 26°41'

111 15021 LK18 20.0 -20.45 D11 0.00 2.20 5.21 5.54 67.01 20.04 19.36 2.67 1.26 1.46 1.119 0.829 32°30' 25°25'

0.6 1.5 3.8 8.5 66.2 19.4 18.18 2.66 1.25 1.45 1.134 0.832 33°30' 25°29'
124.0 1.80

112 14912 LK11 35.8 -36.00 U7 0.25 2.44 4.18 31.45 17.86 10.35 33.47 36.05 1.83 1.35 2.67 0.985 49.62 97.72 40.41 23.36 17.05 0.74 0.133 11°10' 0.045

113 14913 LK11 39.8 -40.00 U9 0.00 3.52 5.62 25.67 15.19 17.37 32.63 35.07 1.85 1.37 2.66 0.942 48.51 99.02 41.02 21.99 19.03 0.69 0.157 11°50' 0.025

114 14917 LK12 37.8 -38.00 U20 4.62 2.55 9.35 27.44 19.61 13.14 23.29 32.00 1.83 1.39 2.66 0.919 47.88 92.65 37.53 21.22 16.31 0.66 0.101 8°02' 0.030

115 14918 LK12 41.8 -42.00 U22 4.15 6.52 8.21 25.96 19.70 14.84 20.62 28.25 1.83 1.43 2.67 0.871 46.56 86.58 32.53 18.01 14.52 0.71 0.105 9°09' 0.045

2.3 3.8 6.8 27.6 18.1 13.9 27.5 32.84 1.84 1.38 2.67 0.929 48.14 93.99 37.87 21.15 16.73 0.70 0.124 9°93' 0.036
88.0 0.76

Giá trị trung bình lớp 5a/Average value of 
layer no.5a:

Giá trị trung bình lớp 4/Average value of 
layer no.4:

Lớp 5a/layer no.5a: Cát hạt mịn đôi chỗ kẹp sét màu xám nâu – KC chặt vừa/Fine sand sometime interleaved silty clay, brownish grey – Medium desen in structure

Lớp xk2/layer no.xk2: Sét pha cát màu xám nâu/ Sandy clay, brownish grey – firm in state

Giá trị trung bình lớp xk2/Average value of 
layer no.xk2:



Hạt sét
Clay

S
ố 

th
ứ 

tự
 / 

N
o

S
ố 

hi
ệu

 th
í n

gh
iệ

m
/ N

o.
 T

es
t

S
ố 

hi
ệu

 h
ố 

kh
oa

n 
/ N

o.
 B

or
eh

ol
es

Đ
ộ 

sâ
u 

lấ
y 

m
ẫu

 / 
D

ep
ly

 o
f 

sa
m

le
 

   
   

   
   

   
   

   
( 

m
 )

S
ố 

hi
ệu

 m
ẫu

 đ
ất

 / 
N

o.
 S

am
pl

e

   
   

 >
  1

0

   
   

 1
0 

- 
5

   
   

   
 5

 -
 2

   
   

   
 2

 -
 1

   
 1

.0
 -

 0
.5

  0
.5

 -
 0

.2
5

  0
.2

5 
- 

0.
1

  0
.1

 -
 0

.0
5

  0
.0

5 
- 

0.
01

0.
01

 -
 0

.0
05

   
  <

  0
.0

05

Đ
ộ 

ẩm
 tự

 n
hi

ên

N
at

ur
e 

m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t W
 (

 %
 

) K
hố

i l
ượ

ng
 th

ể 
tí

ch
 tự

 n
hi

ên
 

 W
et

 d
en

si
ty

 g
 (

 g
/c

m3  )
 

K
hố

i l
ượ

ng
 th

ể 
tí

ch
 k

hô

D
ry

 d
en

si
ty

 g
 (

 g
/c

m3  )

K
hố

i l
ượ

ng
 r

iê
ng

  

S
pe

ci
fi

c 
gr

av
it

y 
D

 (
g/

cm
3 

)

H
ệ 

số
 r

ỗn
g

V
oi

d 
ra

ti
o 

e

Đ
ộ 

lỗ
 r

ỗn
g 

P
or

os
it

y 
n 

 %

Đ
ộ 

bã
o 

ho
à 

 D
eg

re
e 

of
 s

tu
ra

ti
on

 G
  %

K
hi

 r
ời

K
hi

 c
hặ

t

e m
ax

e m
in

G
óc

 n
gh

ỉ k
hô

 -

D
ry

 a
ng

le
 o

f 
re

po
se

 a
k

G
óc

 n
gh

ỉ ư
ớt

 -
 

W
et

 a
ng

le
 o

f 
re

po
se

 a
ư

G
iớ

i h
ạn

 c
hả

y 
L

iq
ui

d 
li

m
it

 W
L

G
iớ

i h
ạn

 d
ẻo

  
P

la
st

ic
 li

m
it

 W
P

C
hỉ

 s
ố 

dẻ
o

P
la

st
ic

it
y 

in
de

x 
Ip

Đ
ộ 

sệ
t 

 L
iq

ui
di

ty
 I

s

L
ực

 d
ín

h 
kế

t 

 C
oh

es
iv

e 
C

 (
 k

G
/c

m
2  )

G
óc

 m
a 

sá
t t

ro
ng

   
  

A
ng

el
 o

f 
in

te
rm

al
 f

ri
ct

io
n 

j (
độ

)

H
ệ 

số
 n

én
 lú

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
oe

ff
ic

ie
nt

 o
f 

C
om

pr
es

si
bi

li
ty

 a
 

1-
2

( 
cm

2  /k
G

 )

L
ực

 d
ín

h 
kế

t t
oà

n 
ph

ần
 C

( 
kG

/c
m

2  )

G
óc

 m
a 

sá
t t

ro
ng

 to
àn

 p
hầ

n
j (

độ
)

L
ực

 d
ín

h 
kế

t h
ữu

 h
iệ

u 
C

'

( 
kG

/c
m

2  )

G
óc

 m
a 

sá
t t

ro
ng

 h
ữu

 h
iệ

u
j' 

(đ
ộ)

L
ực

 d
ín

h 
kế

t t
oà

n 
ph

ần
 C

( 
kG

/c
m

2  )

G
óc

 m
a 

sá
t t

ro
ng

 to
àn

 p
hầ

n
j (

độ
)

Á
p 

lự
c 

ti
ền

 c
ố 

kế
t P

c 
(k

G
/c

m
2)

H
ệ 

số
 n

én
 lú

n 
cố

 k
ết

 a
v 

(c
m

2 /k
G

)

C
hỉ

 s
ố 

né
n 

C
c

C
hỉ

 s
ố 

né
n 

C
r

H
ệ 

số
 c

ố 
kế

t C
v 

(1
0-3

 c
m

2 /s
ec

)

H
ệ 

số
 th

ấm
 c

ố 
kế

t K
  (

10
-6

 

cm
/s

ec
)

M
ô 

đ
u

n
 t

ổn
g 

b
iế

n
 d

ạn
g 

E
o 

(K
g/

cm
2 )

S
ứ

c 
ch

ịu
 t

ải
 q

u
i ư

ớc
 R

o 

(k
G

/c
m

2 )

Hạt bụi
Silt

Tỷ lệ khe hở
Khối lượng
thể  tích khô

 Tính chất cơ lý của đất - Physical Mechanical pro perties of the soilThành phần hạt - Particle size distribution %

TN 3 trục Sơ đồ CU Thí nghiệm nén cố kết
TN 3 trục
Sơ đồ UU

Hạt sỏi 
Gravel

Hạt cát
Sand

116 14935 LK10 38.0 -38.45 D20 0.00 0.00 1.25 2.80 10.20 69.40 16.35 17.18 2.66 1.26 1.47 1.111 0.810 33°41' 26°32'

117 14936 LK10 44.0 -44.45 D23 0.00 0.00 0.00 4.15 9.35 66.28 20.22 17.32 2.67 1.27 1.45 1.102 0.841 32°15' 25°45'

118 14941 LK11 44.0 -44.45 D12 1.25 5.21 2.33 10.20 44.00 18.81 18.20 16.53 2.66 1.25 1.50 1.128 0.773 32°30' 25°45'

119 14942 LK11 48.0 -48.45 D14 6.32 2.35 3.66 5.21 10.20 53.64 18.62 19.00 2.67 1.26 1.51 1.119 0.768 33°41' 25°44'

1.9 1.9 1.8 5.6 18.4 52.0 18.3 17.51 2.67 1.26 1.48 1.115 0.798 33°18' 25°67'
550.0 4.50

120 14937 LK10 48.0 -48.45 D25 0.00 2.36 4.15 2.30 2.32 11.21 55.62 22.04 18.01 2.65 1.25 1.49 1.120 0.779 32°30' 27°15'

121 14956 LK11 54.0 -54.45 D17 0.00 2.65 3.18 1.02 5.25 10.20 57.69 20.01 18.01 2.67 1.22 1.48 1.189 0.804 33°05' 25°25'

122 14945 LK12 48.0 -48.45 D25 0.00 4.05 2.66 2.55 11.20 49.32 10.11 20.11 15.15 2.67 1.24 1.52 1.153 0.757 31°52' 24°15'

123 14946 LK12 54.0 -54.45 D28 0.00 5.32 6.38 2.12 10.20 50.21 11.62 14.15 16.35 2.66 1.28 1.50 1.078 0.773 32°18' 23°52'

124 14947 LK12 58.0 -58.45 D30 33.30 15.20 10.20 16.36 8.55 11.20 4.99 0.20 2.65

6.7 5.9 5.3 4.9 7.5 26.4 28.0 15.3 16.88 2.66 1.25 1.50 1.135 0.778 33°18' 25°02'
900.0 8.00

Lớp 5c/layer no.5c: Sạn, cát hạt trung lẫn sỏi cuội xám xanh – Kết cấu rất chặt/Medium sand with grit, gravel and cobble, greenish grey – Verry desen in structure.

Giá trị trung bình lớp 5c/Average value of 
layer no.5c:

Giám đốc

Lớp 5b/layer no.5b: Cát hạt trung lẫn sạn xám xanh – Kết cấu chặt/Medium sand with grit, greenish grey – Desen in structure.

Giá trị trung bình lớp 5b/Average value of 
layer no.5b:

KS. Dương Đức Lịch

Người tổng hợp

KS. Đỗ Quốc Tiến

Kiểm tra
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3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU NƯỚC 
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4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Cv, CU, UU 
  






























































































































































































































































